THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH

(Công bố kèm theo Quyết định số: 3011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

	1
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán

	2
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư

	3
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư

	4
	Chi ngân sách cho cá nhân, tổ chức cấp thành phố không phải là đơn vị dự toán đã có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố

	5
	Chi ngân sách cho cá nhân, tổ chức cấp thành phố không phải là đơn vị dự toán phải trình Ủy ban nhân dân thành phố

	6
	Thẩm tra phân bổ dự toán chi ngân sách của các đơn vị

	7
	Tham gia ý kiến theo thẩm quyền đối với các dự án do thành phố quản lý

	8
	Phê duyệt dự toán chi phí có mức vốn đầu tư < 500 triệu đồng gồm: chi phí lập quy hoạch xây dựng; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm chủ yếu; chi phí khảo sát phục vụ lập dự án, chi phí lập dự án đầu tư; chi phí phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư

	9
	Phê duyệt dự toán chi phí có mức vốn đầu tư ≥ 500 triệu đồng gồm: chi phí lập quy hoạch xây dựng; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm chủ yếu; chi phí khảo sát phục vụ lập dự án, chi phí lập dự án đầu tư; chi phí phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư

	10
	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (dự án nhóm A và B)

	11
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, có mức vốn < 03 tỷ đồng thuộc dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng

	12
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, có mức vốn ≥ 03 tỷ đồng thuộc dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng hoặc dự án nhóm C

	II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ VỐN CỦA NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

	1
	Công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa

	2
	Cho phép mua bán tài sản cố định của Công ty nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố

	3
	Phê duyệt báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm chính thức chuyển đổi công ty nhà nước thành Công ty TNHH NN một thành viên

	4
	Thẩm định phương án chuyển đổi (trong đó có phương án xử lý tài chính) của Công ty nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên

	5
	Xác nhận nguồn vốn mua đất cho các doanh nghiệp

	III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ - CÔNG SẢN

	1
	Cho phép mua sắm phương tiện đi lại của các cơ quan đơn vị

	2
	Cho phép thanh lý tài sản có nguyên giá sổ sách trên 50 triệu đồng/1 đơn vị tài sản

	3
	Đăng ký tài sản

	4
	Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất

	5
	Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

	6
	Bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

	7
	Tiếp nhận, quản lý và bảo quản tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy

	8
	Kê khai giá (đối với hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 75/2008/NĐ-CP)

	9
	Kê khai giá cước vận tải bằng ô tô và giá cước vận tải hành khách bằng đường bộ

	10
	Phê duyệt giá nước sạch

	11
	Định giá tài sản trong tố tụng hình sự

	IV. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

	1
	Tiếp công dân

	2
	Xử lý Đơn

	3
	Giải quyết khiếu nại (lần đầu)

	4
	Giải quyết tố cáo


Phần II
NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNHCHÍNH 
I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán

a) Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).   

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.


+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu;  yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút.






Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:


* Đối với hồ sơ cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách lần đầu:


+ Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (theo mẫu quy định);


+ Cơ quan chủ quản lập bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (theo mẫu quy định); 


+ Đơn vị là Hiệp hội đoàn thể không có đơn vị chủ quản cấp trên, hồ sơ gồm:


. Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (theo mẫu quy định); 


. Quyết định thành lập đơn vị (bản sao công chứng hoặc bản sao y bản chính);


. Quyết định giao dự toán kinh phí (bản sao công chứng hoặc bản sao y bản chính).


* Đối với đơn vị đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận mã số:


+ Trường hợp bị mất Giấy chứng nhận:


. Công văn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận mã số có nêu rõ: tên đối tượng được cấp mã số (đơn vị hay dự án đầu tư); mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách đã được cấp; nguyên nhân mất Giấy chứng nhận.


+ Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận do thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận:


. Công văn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận mã số;


. Tờ khai điều chỉnh đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (theo mẫu quy định);


. Giấy chứng nhận mã số đã được cấp.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 


- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với trường hợp Cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số lần đầu).


- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mã số). 


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận. 


h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách (mẫu 01-MSNS-BTC);

- Tờ khai điều chỉnh đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (mẫu 07-MSNS-BTC);


- Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho đơn vị chủ quản kê khai (mẫu 08A-MSNS-BTC).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   - Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;


- Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách;


- Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2007.
Mẫu số: 01-MSNS-BTC

	Bộ ngành:………….

Tỉnh/TP:…………… 

————
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 
 DÙNG CHO ĐƠN VỊ DỰ TOÁN, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ KHÁC CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

1. Tên đơn vị : ...................................................... .................................................

2. Loại hình đơn vị : 

	01- Đơn vị sự nghiệp kinh tế

02- Đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học

03- Đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo

04- Đơn vị sự nghiệp y tế

05- Đơn vị sự nghiệp văn hoá thông tin

06- Đơn vị quản lý hành chính
	07- Doanh nghiệp Nhà nước

08- Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách
09- Ban quản lý dự án đầu tư
010- Các đơn vị được hỗ trợ ngân sách
011- Đơn vị khác


3. Chương Ngân sách: 

4. Cấp dự toán:

4.1 Đơn vị có được đơn vị nào giao dự toán kinh phí hoạt động không ?

Không ( Có ( 

Nếu chọn “Có” đề nghị ghi rõ tên đơn vị giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị: ...................................................................................

4.2 Đơn vị có giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị nào không ?

Không ( Có ( 

Nếu chọn “Có” đề nghị ghi rõ tên từ 1 đến 3 đơn vị được đơn vị giao dự toán kinh phí: 

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

5. Đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp:

- Tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp:.................................................... ........

- Mã số đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp:.........................................................

6. Quyết định thành lập đơn vị 
· Số quyết định:..................................................... .........................................

· Ngày thành lập:............................................................................................

· Cơ quan ra quyết định:.................................................................................

7. Địa điểm.

	· Tỉnh, Thành phố: ........................................ ....................................................

· Quận, huyện: .............................................. ...................................................

· Xã, phường : ................................................ ...................................................

· Số nhà, đường phố: ..................................... ...................................................

· Điện thoại: ................................................. .......Fax:. ....................................


8. Mã số thuế (nếu có): .......................................................................................

	
	Ngày… tháng… năm ……

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, đóng dấu)


HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách 

1. Tên đơn vị: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên đơn vị theo quyết định thành lập.

2. Hình thức đơn vị: Đánh dấu X vào loại hình đơn vị tương ứng và ghi mã số tương ứng vào trong ô ((
3. Chương Ngân sách: Ghi rõ mã số của Chương ngân sách tương ứng của đơn vị.

4: Cấp dự toán: Ghi rõ vào ô trống cấp dự toán cấp của đơn vị (cấp I, II, III,)

4.1 Trả lời câu hỏi bằng cách tích (() vào ô ( tương ứng. Nếu chọn câu trả lời “Có” đề nghị đơn vị ghi rõ tên đơn vị đã giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị hàng năm.

4.2 Trả lời câu hỏi bằng cách tích (() vào ô ( tương ứng. Nếu chọn câu trả lời “Có” đề nghị đơn vị ghi rõ tên những đơn vị được đơn vị giao dự toán kinh phí hoạt động hàng năm. Nếu đơn vị giao dự toán kinh phí hoạt động cho 1 đơn vị cấp dưới thì ghi tên đơn vị đó, nếu giao dự toán kinh phí cho 2 đơn vị cấp dưới đề nghị ghi rõ tên 2 đơn vị đó, nếu giao dự toán kinh phí cho nhiều hơn 3 đơn vị thì chỉ cần ghi tên 3 đơn vị.

5. Đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp

- Tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp.
- Mã đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp: Ghi mã đơn vị có quan hệ với ngân sách của đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp.
6. Quyết định thành lập đơn vị:

- Số quyết định: Số Quyết định thành lập đơn vị

- Ngày quyết định: Ngày ký Quyết định thành lập đơn vị

- Cơ quan ra quyết định: Tên cơ quan ra Quyết định thành lập đơn vị
7. Địa điểm: 

 - Tỉnh, Thành phố: Ghi rõ tên tỉnh/thành phố
 - Quận, Huyện: Ghi rõ tên quận/huyện 

 - Phường, Xã: Ghi rõ tên phường/xã

- Số nhà, đường phố: Ghi rõ số nhà, đường phố là địa chỉ của đơn vị

 - Điện thoại, Fax: Nếu có số điện thoại, fax thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại, số fax.

8. Mã số thuế (nếu có): Nếu đơn vị có mã số thuế thì ghi rõ mã số thuế.
Lưu ý: Sau khi lập xong tờ khai đăng ký mã số và Thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu và gửi về Bộ, ngành chủ quản (Vụ Kế hoạch Tài chính hoặc tương đương) xác nhận theo mẫu 08A-MSNS-BTC đối với đơn vị thuộc ngân sách Trung ương; Sở, Ban, ngành chủ quản đối với đơn vị thuộc Ngân sách tỉnh; Phòng Tài chính đối với đơn vị thuộc ngân sách huyện, xã. Nếu đơn vị đồng thời là đơn vị chủ quản cấp trên thì không phải xác nhận. Trường hợp các đơn vị không có đơn vị chủ quản (như các hiệp hội, đoàn thể) thì không phải xác nhận của đơn vị chủ quản, tuy nhiên ngoài mẫu kê khai này cần bổ sung kèm theo 01 bản sao quyết định thành lập đơn vị và 01 bản sao quyết định giao dự toán kinh phí được cấp. Bản sao quyết định thành lập đơn vị và bản sao quyết định giao dự toán phải là bản công chứng hoặc bản sao đóng dấu sao y bản chính của cơ quan ra quyết định.

Mẫu số 07-MSNS-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày  26 /10 /2007)

Tên Đơn vị / Dự án đầu tư: 


Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách :. 


Địa chỉ Đơn vị / Chủ đầu tư : 


Đơn vị xin đăng ký thay đổi chỉ tiêu đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách như sau:


	STT
	Chỉ tiêu thay đổi

(1)
	Thông tin đăng ký cũ

(2)
	Thông tin đăng ký mới

(3)

	1
	ví dụ 1:

Tiêu chí số 4: Cấp dự toán
	    Cấp dự toán:  3
	Cấp dự toán : 2

	2
	
	
	

	...
	
	
	

	
	
	
	


	
	Ngày    tháng    năm 
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)



HƯỚNG DẪN:

- Cột (1): Chỉ tiêu ghi trên các mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.  

- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký mã số gần nhất.

- Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đổi.

	
	Mẫu số 08A-MSNS-BTC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	


BẢNG THỐNG KÊ ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 

(Dùng cho đơn vị Chủ quản kê khai )

(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày 26 /10 /2007
1. Bộ, ngành:


2. Tỉnh/Thành phố:


3. Số lượng đơn vị :


	STT
	Tên đơn vị
	Loại hình đơn vị
	Chương ngân sách
	Cấp dự toán
	Đơn vị cấp trên quản lý  trực tiếp
	Địa điểm
	Mã số Thuế

(nếu có)

	
	
	
	
	
	
	tỉnh/ thành phố
	quận/ huyện
	phường/xã
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Ngày,    tháng      năm
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


2. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).   
+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.


 + Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu;  yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút.



                               Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c)  Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:

* Đối với hồ sơ cấp mã số đầu tư xây dựng cơ bản lần đầu:


+ Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư (theo mẫu quy định); 
+ Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền);

 + Bảng thống kê dự án đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (theo mẫu quy định): dự án đầu tư thuộc cấp ngân sách thành phố do chủ đầu tư lập; dự án đầu tư thuộc cấp ngân sách quận, huyện; cấp ngân sách xã, phường, thị trấn do Phòng Tài chính quận, huyện lập.


* Đối với đơn vị đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận mã số:


+ Trường hợp bị mất Giấy chứng nhận:


. Công văn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận mã số có nêu rõ: tên đối tượng được cấp mã số (đơn vị hay dự án đầu tư); mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách đã được cấp; nguyên nhân mất Giấy chứng nhận. 


+ Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận do thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận:


. Công văn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận mã số;


. Tờ khai điều chỉnh đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (theo mẫu quy định);


. Giấy chứng nhận mã số đã được cấp.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với trường hợp Cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số lần đầu).

- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mã số). 


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận. 


h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư (mẫu 03-MSNS-BTC);


- Tờ khai điều chỉnh đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (mẫu 07-MSNS-BTC);


- Bảng thống kê dự án đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (mẫu 08B-MSNS-BTC).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   - Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;


- Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách;


- Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2007.
Mẫu số: 03-MSNS-BTC
	Bộ ngành:………….

Tỉnh/TP:…………… 

————
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH
DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 

Ở GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

1. Tên dự án đầu tư: ..............................................................................................

2. Dự án cấp trên (đối với tiểu dự án):

	 2.1 Tên dự án cấp trên: ....................................................................................

 2.2 Mã dự án cấp trên: ...................................................................................


3. Chủ đầu tư:
	3.1. Tên chủ đầu tư:..........................................................................................

3.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách:...................................................

3.3 Địa chỉ chủ đầu tư:

 - Tỉnh, Thành phố: ....................................................................................

 - Quận, huyện: ......................................................Xã, phường: ...............

 - Địa chỉ chi tiết:............................................................................................

 - Điện thoại:...................................................., Fax...................................


4. Ban quản lý dự án (nếu có):

	4.1 Tên Ban quản lý dự án :...........................................................................

4.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách :.................................................

4.3 Địa chỉ ban quản lý dự án:

 - Tỉnh, Thành phố: .....................................................................................

 - Quận, huyện: .....................................................Xã, phường:.................

 - Địa chỉ chi tiết:.............................................................................................

 - Điện thoại:...................................................., Fax...................................


5. Cơ quan chủ quản cấp trên:

	5.1 Tên cơ quan chủ quản cấp trên:. ...............................................................

5.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách .: ................................................


6. Chương trình mục tiêu (nếu có):

	6.1 Tên chương trình mục tiêu:. ......................................................................

6.2 Mã chương trình mục tiêu: .......................................................................


7. Văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư:

Cơ quan ra văn bản: .................................………..….….............................

Số văn bản ....….…..........…………..........…………..........………………
Ngày ra văn bản:...........................................................................................
Người ký văn bản: ....…......…………………………………..……………
Tổng kinh phí:..................................................... .........................................
Nguồn vốn:.

	Nguồn vốn
	Tỉ lệ nguồn vốn

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	
	Ngày… tháng… năm ……

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, đóng dấu)


HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư
1. Tên dự án đầu tư: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên dự án đầu tư theo văn bản thành lập.

2. Dự án cấp trên: 

2.1. Tên dự án cấp trên: Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn) ghi rõ tên dự án cấp trên.

2.2 Mã dự án cấp trên: Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn), ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của dự án cấp trên.

3. Chủ đầu tư: 

3.1 Tên chủ đầu tư: Ghi rõ tên của chủ đầu tư.

3.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của chủ đầu tư.

3.3. Địa chỉ chủ đầu tư: 

- Tỉnh, Thành phố: Ghi rõ tên tỉnh/thành phố

- Quận, Huyện: Ghi rõ tên quận/huyện

- Phường, Xã: Ghi rõ tên phường/xã

- Địa chỉ chi tiết: Ghi chi tiết địa chỉ của chủ đầu tư.

- Điện thoại: Nếu có số điện thoại thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại.

- Fax: Nếu có số Fax thì ghi rõ mã vùng - số Fax.

4. Ban Quản lý dự án đầu tư (nếu có): Chỉ kê khai khi Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án để quản lý dự án. 

4.1 Tên Ban quản lý dự án: Ghi rõ tên Ban quản lý dự án.

4.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của Ban quản lý dự án đầu tư.

4.3 Địa chỉ Ban quản lý dự án: Kê khai rõ địa chỉ Ban quản lý dự án theo như hướng dẫn kê khai tại mục 3.3

5. Cơ quan chủ quản cấp trên:

5.1 Tên cơ quan chủ quản cấp trên: Ghi rõ tên của cơ quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi tên của chủ đầu tư ở mục 3.1

5.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách : Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của cơ quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của chủ đầu tư ở mục 3.2 . 
6. Chương trình mục tiêu (nếu có): .

6.1 Tên chương trình mục tiêu: Ghi rõ tên chương trình mục tiêu của dự án 
6.2 Mã chương trình mục tiêu: Ghi rõ mã chương trình mục tiêu dự án quốc gia theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BTC ngày 11/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mã số danh mục chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia.

7. Văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư: 

7.1 Cơ quan ra văn bản: Tên cơ quan ra văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư. Ghi theo Cơ quan ra văn bản chuẩn bị đầu tư nếu thuộc cùng một văn bản phê duyệt.

7.2 Số văn bản: Số văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư. Ghi theo số quyết định chuẩn bị đầu tư nếu thuộc cùng một quyết định phê duyệt.

7.3 Ngày văn bản: Ngày ký văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư. Ghi theo ngày ký quyết định phê duyệt chuẩn bị đầu tư nếu thuộc cùng một quyết định phê duyệt.

7.4 Người ký văn bản: Người ký văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư. Ghi theo Người ký quyết định chuẩn bị đầu tư nếu thuộc cùng một quyết định phê duyệt.

7.5 Tổng kinh phí: Ghi rõ tổng kinh phí quyết định phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư.

7.6 Nguồn vốn đầu tư: Ghi chi tiết một hoặc nhiều nguồn vốn theo nguồn vốn và tỉ lệ từng nguốn vốn đầu tư và tổng các nguồn vốn đầu tư này phải bằng 100%.

Mẫu số 07-MSNS-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày  26 /10 /2007)

Tên Đơn vị / Dự án đầu tư: 


Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách :. 


Địa chỉ Đơn vị / Chủ đầu tư : 


Đơn vị xin đăng ký thay đổi chỉ tiêu đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách như sau:


	STT
	Chỉ tiêu thay đổi

(1)
	Thông tin đăng ký cũ

(2)
	Thông tin đăng ký mới

(3)

	1
	ví dụ 1:

Tiêu chí số 4: Cấp dự toán
	    Cấp dự toán:  3
	Cấp dự toán : 2

	2
	
	
	

	...
	
	
	

	
	
	
	


	
	Ngày    tháng    năm 
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)



HƯỚNG DẪN:

- Cột (1): Chỉ tiêu ghi trên các mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.  

- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký mã số gần nhất.

- Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đổi.

	
	Mẫu số 08B-MSNS-BTC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	


BẢNG THỐNG KÊ  DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

( Dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản )

(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày 26 /10 /2007 )
1. Phòng Tài chính:


2. Quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh 


3. Số lượng dự án: 


	Stt
	Tên dự án
	Tên Chủ đầu tư
	Loại dự án (đầu tư / quy hoạch)
	Đơn vị chủ quản cấp trên trực tiếp
	Địa chỉ, điện thoại của chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày,    tháng      năm
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


3. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư

a) Trình tự thực hiện:  


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).   
+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.


+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu;  yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút.





          Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c)  Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:

* Đối với hồ sơ cấp mã số đầu tư xây dựng cơ bản lần đầu:


+ Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư (theo mẫu quy định);


+ Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền);


+ Bảng thống kê dự án đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (theo mẫu quy định): dự án đầu tư thuộc cấp ngân sách thành phố do chủ đầu tư lập; dự án đầu tư thuộc cấp ngân sách quận, huyện; cấp ngân sách xã, phường, thị trấn do Phòng Tài chính quận, huyện lập.

* Đối với đơn vị đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận mã số:

+ Trường hợp bị mất Giấy chứng nhận:


. Công văn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận mã số có nêu rõ: tên đối tượng được cấp mã số (đơn vị hay dự án đầu tư); mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách đã được cấp; nguyên nhân mất Giấy chứng nhận. 


+ Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận do thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận:


. Công văn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận mã số;


. Tờ khai điều chỉnh đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (theo mẫu quy định); 


. Giấy chứng nhận mã số đã được cấp.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 


- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với trường hợp Cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số lần đầu).


- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mã số). 


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận. 


h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư (mẫu 04-MSNS-BTC);


- Tờ khai điều chỉnh đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (mẫu 07-MSNS-BTC);


- Bảng thống kê dự án đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (mẫu 08B-MSNS-BTC).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   - Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;


- Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách;


- Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2007.
Mẫu số: 04-MSNS-BTC

	Bộ ngành:………….

Tỉnh/TP:…………… 

————
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH
DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 

Ở GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

1. Tên dự án đầu tư: ....................................................... ........................................
2. Nhóm dự án đầu tư: 

	□ Dự án quan trọng quốc gia

□ Dự án nhóm A
	□ Dự án nhóm B

□ Dự án nhóm C


3. Hình thức dự án: 
	□ Xây dựng mới
	□ Cải tạo mở rộng
	□ Cải tạo sửa chữa


4. Hình thức quản lý thực hiện dự án:

	□Trực tiếp quản lý thực hiện

□ Thuê tư vấn quản lý dự án
	□ Ủy thác đầu tư

□ Khác


5. Dự án cấp trên (đối với tiểu dự án):

	5.1 Tên dự án cấp trên .: ...........................................................................

5.2 Mã dự án cấp trên .: .............................................................................


6. Chủ đầu tư:
	6.1 Tên chủ đầu tư: . .................................................................................
6.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: ............................................
6.3 Địa chỉ chủ đầu tư:
 - Tỉnh, Thành phố:. .......................................................................

 - Quận, huyện: . ...................................................- Xã, phường:…. 

 - Địa chỉ chi tiết: ...................................................................................
 - Điện thoại:...................................................., Fax...............................


7.  Ban quản lý dự án (nếu có):

	7.1 Tên Ban Quản lý dự án .:....................................................................

7.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách .:...........................................

7.3 Địa chỉ Ban quản lý dự án:

 - Tỉnh, Thành phố:. ............................................................................

 - Quận, huyện: . ....................................................- Xã, phường:. ........
 - Địa chỉ chi tiết: ...................................................................................

 - Điện thoại:...................................................., Fax...............................


8. Cơ quan chủ quản cấp trên:

	8.2 Tên cơ quan chủ quản cấp trên: ...........................................................

8.1 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách .: .............................................


9. Chương trình mục tiêu (nếu có):

	9.1 Tên chương trình mục tiêu:. ................................................................

9.2 Mã chương trình mục tiêu .: ...............................................................


10. Ngành kinh tế:

	Mã ngành kinh tế
	Tên ngành kinh tế

	
	

	
	

	
	


11. Quyết định đầu tư:

11.1 Cơ quan ra quyết định: ..............................................................................

11.2 Số quyết định: ....................................................................................…..

11.3 Ngày quyết định:................................................................................….

11.4 Người ký quyết định:....….………………………………………..……..

11.5 Thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt:……….…………………….…

11.6 Thời gian hoàn thành dự án được duyệt:…………………………………

11.7 Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: .

	· Chi phí xây dựng............................
· Chi phí thiết bị: .............................
· Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư...................................
	· Chi phí dự phòng: .............................
· Chi phí quản lý dự án: ....................
· Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:........
· Chi phí khác: ................................


11.8 Nguồn vốn đầu tư:

	Nguồn vốn
	Tỉ lệ nguồn vốn

	
	

	
	

	
	

	
	


 11.9 Địa điểm thực hiện dự án:

	Quốc gia
	Tỉnh, Thành phố
	Quận, huyện
	Xã, phường

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	Ngày… tháng… năm ……

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, đóng dấu)


HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn Thực hiện đầu tư

1. Tên dự án đầu tư: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên dự án đầu tư theo quyết định thành lập.

2. Nhóm dự án đầu tư: Đánh dấu X vào 1 trong các ô nhóm dự án tương ứng.

3. Hình thức dự án: Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức dự án tương ứng.

4. Hình thức quản lý thực hiện dự án: Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức quản lý thực hiện dự án tương ứng.

5. Dự án cấp trên: 

5.1. Tên dự án cấp trên: Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn) ghi rõ tên dự án cấp trên.
5.2. Mã dự án cấp trên:Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn), ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của dự án cấp trên.

6. Chủ đầu tư: 

6.1 Tên chủ đầu tư: Ghi rõ tên của chủ đầu tư.

6.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của Chủ đầu tư.

6.3 Địa chỉ chủ đầu tư: 

- Tỉnh, Thành phố: Ghi rõ tên tỉnh/thành phố

- Quận, Huyện: Ghi rõ tên quận/huyện

- Phường, Xã: Ghi rõ tên phường/xã

- Địa chỉ chi tiết: Ghi chi tiết địa chỉ của chủ đầu tư.

- Điện thoại: Nếu có số điện thoại thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại.

- Fax: Nếu có số Fax thì ghi rõ mã vùng - số Fax.

7. Ban Quản lý dự án đầu tư (nếu có): Chỉ kê khai khi Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án để quản lý dự án. 

7.1 Tên Ban quản lý dự án: Ghi rõ tên ban quản lý dự án.

7.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của Ban quản lý dự án.

7.3 Địa chỉ Ban quản lý dự án: Kê khai rõ địa chỉ Ban quản lý dự án đầu tư theo như hướng dẫn kê khai tại mục 6.3. 
8. Cơ quan chủ quản cấp trên:

8.1 Tên cơ quan chủ quản cấp trên: Ghi rõ tên của cơ quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi tên của chủ đầu tư ở mục 6.1.

8.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của cơ quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi mã số đơn vị có quan hệ với ngân sáchcủa chủ đầu tư ở mục 6.2.

9. Chương trình mục tiêu: (nếu có).

9.1 Tên chương trình mục tiêu: Ghi rõ tên chương trình mục tiêu của dự án 

9.2 Mã chương trình mục tiêu: Ghi rõ mã chương trình mục tiêu dự án quốc gia theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BTC ngày 11/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mã số danh mục chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia.

10. Ngành kinh tế: Ghi rõ mã và tên một hoặc nhiều ngành kinh tế nếu có. Ghi theo mã và tên ngành kinh tế theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

11. Quyết định đầu tư: 

11.1 Cơ quan ra quyết định: Tên cơ quan ra quyết định đầu tư.

11.2 Số quyết định: Số quyết định đầu tư.

11.3 Ngày quyết định: Ngày ký quyết định đầu tư.

11.4 Người ký quyết định: Người ký quyết định đầu tư.

11.5 Thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt: Ghi rõ thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt nếu có.

11.6 Thời gian hoàn thành dự án được duyệt: Ghi rõ thời gian hoàn thành dự án được duyệt nếu có.

11.7 Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Mức tối đa cho phép của dự án, ghi chi tiết theo một hoặc tất cả các loại chi phí.

11.8. Nguồn vốn đầu tư: Ghi chi tiết một hoặc nhiều nguồn vốn theo nguồn vốn và tỉ lệ từng nguốn vốn đầu tư và tổng các nguồn vốn đầu tư này phải bằng 100%.

11.9 Địa điểm thực hiện dự án: Ghi rõ quốc gia nơi thực hiện dự án đối với các dự án của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.Ghi chi tiết các địa bàn (tỉnh/thành phố, quận/huyện, xã/phường) nếu dự án được thực hiện ở một hoặc nhiều địa điểm tại Việt Nam.

Mẫu số 07-MSNS-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày  26 /10 /2007)

Tên Đơn vị / Dự án đầu tư: 


Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách :. 


Địa chỉ Đơn vị / Chủ đầu tư : 


Đơn vị xin đăng ký thay đổi chỉ tiêu đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách như sau:


	STT
	Chỉ tiêu thay đổi

(1)
	Thông tin đăng ký cũ

(2)
	Thông tin đăng ký mới

(3)

	1
	ví dụ 1:

Tiêu chí số 4: Cấp dự toán
	    Cấp dự toán:  3
	Cấp dự toán : 2

	2
	
	
	

	...
	
	
	

	
	
	
	


	
	Ngày    tháng    năm 
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)



HƯỚNG DẪN:

- Cột (1): Chỉ tiêu ghi trên các mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.  

- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký mã số gần nhất.

- Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đổi.
	
	Mẫu số 08B-MSNS-BTC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	


BẢNG THỐNG KÊ  DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

( Dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản )

(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày 26 /10 /2007 )
1. Phòng Tài chính:


2. Quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh 


3. Số lượng dự án: 


	Stt
	Tên dự án
	Tên Chủ đầu tư
	Loại dự án (đầu tư / quy hoạch)
	Đơn vị chủ quản cấp trên trực tiếp
	Địa chỉ, điện thoại của chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Ngày,    tháng      năm
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


4. Chi ngân sách cho cá nhân, tổ chức cấp thành phố không phải là đơn vị dự toán đã có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố


a) Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều). 


+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).


+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân); yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 




                     Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:


+ Công văn hay bản đề nghị cấp kinh phí (bản chính), ghi rõ:


* Trường hợp cấp kinh phí cho đơn vị: 


. Tên đơn vị; 


. Mã số quan hệ ngân sách của đơn vị;


. Số tài khoản và nơi mở tài khoản; 


. Số tiền đề nghị cấp;


. Địa chỉ, số điện thoại (nếu có).


* Trường hợp cấp kinh phí cho cá nhân: 


. Họ và tên;


. Nơi công tác;


. Số Chứng minh nhân dân, nơi thường trú (ghi trên Giấy chứng minh nhân dân), ngày, tháng, năm và nơi cấp Giấy chứng minh nhân dân (nếu công văn đề nghị không ghi các thông tin này thì có thể kèm theo bản sao Giấy chứng minh nhân dân); 


. Số tiền đề nghị cấp;


. Số điện thoại (nếu có).


+ Công văn chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố (bản sao y bản chính hoặc bản chứng thực);


+ Các văn bản liên quan đến nội dung đề nghị hỗ trợ kinh phí tùy từng trường hợp cụ thể.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lệnh chi tiền hoặc Giấy rút tiền mặt.  


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;


- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;


- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.
5. Chi ngân sách cho cá nhân, tổ chức cấp thành phố không phải là đơn vị dự toán phải trình Ủy ban nhân dân thành phố


a) Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều). 


+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).


+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân); yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 




                      Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:


+ Công văn hay bản đề nghị cấp kinh phí (bản chính), ghi rõ:


* Trường hợp cấp kinh phí cho đơn vị: 


. Tên đơn vị; 


. Mã số quan hệ ngân sách của đơn vị;


. Số tài khoản và nơi mở tài khoản; 


. Số tiền đề nghị cấp;


. Địa chỉ, số điện thoại (nếu có).


* Trường hợp cấp kinh phí cho cá nhân: 


. Họ và tên;


. Nơi công tác;


. Số Chứng minh nhân dân, nơi thường trú (ghi trên Giấy chứng minh nhân dân), ngày, tháng, năm và nơi cấp Giấy chứng minh nhân dân (nếu công văn đề nghị không ghi các thông tin này thì có thể kèm theo bản sao Giấy chứng minh nhân dân); 


. Số tiền đề nghị cấp;


. Số điện thoại (nếu có).


+ Các văn bản liên quan đến nội dung đề nghị hỗ trợ kinh phí tùy từng trường hợp cụ thể.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó: Sở Tài chính 09 ngày, UBND thành phố 07 ngày).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lệnh chi tiền hoặc Giấy rút tiền mặt.  


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;


- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;


- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.
6. Thẩm tra phân bổ dự toán chi ngân sách của các đơn vị

a) Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều). 


+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.


+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 





            Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ: 


+ Công văn đề nghị thẩm tra phân bổ dự toán chi ngân sách;


+ Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố giao dự toán chi ngân sách cho các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, 01 bản sao;


+ Dự kiến phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc; 


+ Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.


h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;


- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước;


- Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;


- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ;


- Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTC-BNV ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP;

- Thông tư số 135/2007/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước.

7. Tham gia ý kiến theo thẩm quyền đối với các dự án do thành phố quản lý

a) Trình tự thực hiện


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều). 


+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.


+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 

                                          Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước và theo đường công văn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:


+ Tập dự án (bản chính);


+ Công văn yêu cầu thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư (bản chính).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn.

h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06 tháng 5 năm 2009 của liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
8. Phê duyệt dự toán chi phí có mức vốn đầu tư < 500 triệu đồng gồm: chi phí lập quy hoạch xây dựng; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm chủ yếu; chi phí khảo sát phục vụ lập dự án, chi phí lập dự án đầu tư; chi phí phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều). 


+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.


+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 

                                          Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:


* Phê duyệt dự toán chi phí lập: quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm chủ yếu:


+ Tờ trình đề nghị (bản chính);

 + Bảng dự toán chi tiết chi phí đề nghị phê duyệt (bản chính); 


+ Văn bản của cấp thẩm quyền phê duyệt đề cương hoặc nhiệm vụ dự án quy hoạch (bản chính hoặc bản sao). 


* Phê duyệt dự toán chi phí khảo sát phuc vụ lập dự án, chi phí lập dự án đầu tư:

+ Tờ trình đề nghị (bản chính);

+ Bảng dự toán chi tiết chi phí đề nghị phê duyệt (bản chính); 


+ Quyết định phê duyệt đề cương hoặc nhiệm vụ khảo sát của cấp có thẩm quyền (bản chính hoặc bản sao);


+ Chủ trương chấp thuận cho lập dự án đầu tư hoặc kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao (bản chính hoặc bản sao).


* Phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư:


(Thẩm định phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp: thu hồi đất có liên quan từ 02 quận, huyện trở lên).
+ Tờ trình đề nghị (bản chính); 


+ Dự toán chi tiết chi phí (bản chính);


+ Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư (bản chính hoặc bản sao);


+ Kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao (nếu có, bản chính hoặc bản sao).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 11 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;


- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;


- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, trình tự, thủ tục bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 


- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cưquản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

- Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt dộng xây dựng;


- Thông tư số 05/2003/TT-BKH ngày 22 tháng 7 năm 2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về nội dung, trình tự lập, thẩm định và quản lý các dự án quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội lãnh thổ;

- Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP;


- Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP;

- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;


- Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;


- Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;


- Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng về việc hưỡng dẫn Quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
- Quyết định số 519/2002/QĐ-BKH ngày 26 tháng 8 năm 2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành tạm thời khung giá, định mức chi phí xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành lãnh thổ;


- Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức dự toán xây dựng công trình xây dựng - phần khảo sát;

- Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;


- Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dụng;


- Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2006 của UBND thành phố ban hành quy định về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

- Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2006 của UBND thành phố ban hành bộ đơn giá định mức dự toán xây dựng công trình, phần khảo sát, áp dụng trên địa bàn thành phố Cần Thơ;


- Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 của UBND thành phố về việc Về việc ủy quyền phê duyệt dự toán chi phí lập: quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm chủ yếu, dự án đầu tư;


- Quyết định số 2731/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2007 của UBND thành phố về việc ủy quyền phê duyệt dự toán chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;


- Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2008 của UBND thành phố quy định định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

 - Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2010 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định vè bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

9. Phê duyệt dự toán chi phí có mức vốn đầu tư ≥ 500 triệu đồng gồm: chi phí lập quy hoạch xây dựng; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm chủ yếu; chi phí khảo sát phục vụ lập dự án, chi phí lập dự án đầu tư; chi phí phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư

a) Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều). 


+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.


+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 

                                          Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:


* Phê duyệt dự toán chi phí lập: quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm chủ yếu:


+ Tờ trình đề nghị (bản chính);


+ Bảng dự toán chi tiết chi phí đề nghị phê duyệt (bản chính); 


+ Văn bản của cấp thẩm quyền phê duyệt đề cương hoặc nhiệm vụ dự án quy hoạch (bản chính hoặc bản sao). 


* Phê duyệt dự toán chi phí khảo sát phục vụ lập dự án, chi phí lập dự án đầu tư:


+ Tờ trình đề nghị (bản chính);


+ Bảng dự toán chi tiết chi phí đề nghị phê duyệt (bản chính); 


+ Quyết định phê duyệt đề cương hoặc nhiệm vụ khảo sát của cấp có thẩm quyền (bản chính hoặc bản sao);


+ Chủ trương chấp thuận cho lập dự án đầu tư hoặc kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao (bản chính hoặc bản sao).


+ Phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư:


(Thẩm định phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp: thu hồi đất có liên quan từ 02 quận, huyện trở lên).

+ Tờ trình đề nghị (bản chính); 


+ Dự toán chi tiết chi phí (bản chính);


+ Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư (bản chính hoặc bản sao);

+ Kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao (nếu có, bản chính hoặc bản sao).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài chính 11 ngày, UBND thành phố 07 ngày). 


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;


- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;


- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, trình tự, thủ tục bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 


- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cưquản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

- Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt dộng xây dựng;


- Thông tư số 05/2003/TT-BKH ngày 22 tháng 7 năm 2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về nội dung, trình tự lập, thẩm định và quản lý các dự án quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội lãnh thổ;

- Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP;


- Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP;

- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;


- Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;


- Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;


- Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;


- Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng về việc hưỡng dẫn Quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Quyết định số 519/2002/QĐ-BKH ngày 26 tháng 8 năm 2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành tạm thời khung giá, định mức chi phí xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành lãnh thổ;


- Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức dự toán xây dựng công trình xây dựng - phần khảo sát;

- Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;


- Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dụng;


- Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2006 của UBND thành phố ban hành quy định về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

- Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2006 của UBND thành phố ban hành bộ đơn giá định mức dự toán xây dựng công trình, phần khảo sát, áp dụng trên địa bàn thành phố Cần Thơ;


- Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 của UBND thành phố về việc Về việc ủy quyền phê duyệt dự toán chi phí lập: quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm chủ yếu, dự án đầu tư;


- Quyết định số 2731/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2007 của UBND thành phố về việc ủy quyền phê duyệt dự toán chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;


- Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2008 của UBND thành phố quy định định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

 - Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 04tháng 02 năm 2010 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định vè bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ.


10. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (dự án nhóm A và B)

a) Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều). 


+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.


+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 

                                         Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:


+ Đối với dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành hoặc bị ngưng thực hiện vĩnh viễn:


. Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của Chủ đầu tư (bản chính); 


. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành:


. Đối với dự án hoàn thành hoặc bị ngừng thực hiện vĩnh viễn gồm: 


. Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (theo mẫu quy định);


. Các văn bản pháp lý có liên quan (theo mẫu quy định);


. Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm (theo mẫu quy định);


. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình (theo mẫu quy định);

.Tài sản cố định mới tăng (theo mẫu quy định);


. Tài sản lưu động bàn giao (theo mẫu quy định);


. Tình hình thanh toán và công nợ của dự án (theo mẫu quy định);


. Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư (theo mẫu quy định);


. Đối với hạng mục công trình hoàn thành gồm: 


. Chủ trương của cấp thẩm quyền cho quyết toán hạng mục công trình hoàn thành theo quy định tại Điều 5 của Thông tư số 19/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011;

. Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (theo mẫu quy định);


. Các văn bản pháp lý có liên quan (theo mẫu quy định);


. Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm (theo mẫu quy định);

. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình hoàn thành (theo mẫu quy định);


. Tài sản cố định mới tăng (theo mẫu quy định);


. Tài sản lưu động bàn giao (theo mẫu quy định);


* Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản chính hoặc bản sao);


* Các hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản chính hoặc bản sao);



* Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản chính hoặc bản sao);


* Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B (bản chính);


* Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản chính); kèm theo biên bản nghiệm thu báo cáo kiểm toán và văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị;


* Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.


Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan. 


+ Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển; chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền: 


* Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính); 


* Báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 11 trên đây (bản chính);


. Tình hình thanh toán và công nợ của dự án (theo mẫu quy định);


. Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư (theo mẫu quy định);

. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (theo mẫu quy định);


* Tập các văn bản pháp lý có liên quan (bản chính hoặc bản sao);


* Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với các nhà thầu; biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng (nếu có, bản chính hoặc bản sao).

Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán vốn đầu tư của dự án

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 110 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài chính 103 ngày, UBND thành phố 07 ngày). 


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h) Lệ phí: 


- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 

	Ki   =
	Kb -
	(Kb – Ka) x ( Gi – Gb)

	
	
	Ga- Gb



Trong đó:


+ Ki: Định mức chi phí tương ứng với dự án cần tính (đơn vị tính: %)


+ Ka: Định mức chi phí tương ứng với dự án cận trên (đơn vị tính: %)


+ Kb: Định mức chi phí tương ứng với dự án cận dưới (đơn vị tính: %).


+ Gi: Tổng mức đầu tư của dự án cần tính, đơn vị: tỷ đồng.


+ Ga: Tổng mức đầu tư của dự án cận trên, đơn vị: tỷ đồng.


+ Gb: Tổng mức đầu tư của dự án cận dưới, đơn vị: tỷ đồng.


- Chi phí thẩm tra và Chi phí kiểm toán của dự án: 


(a) Chi phí thẩm tra tối đa   =  Ki- TTPD % x Tổng mức đầu tư


(b) Chi phí kiểm toán tối đa = Ki-KT % x Tổng mức đầu tư + Thuế GTGT


(c) Chi phí thẩm tra tối thiểu là năm trăm ngàn đồng; chi phí kiểm toán tối thiểu là một triệu đồng cộng với thuế GTGT. 


- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán của Hạng mục công trình  hoặc gói thầu trong dự án:

	Chi phí hạng mục = Mức chi phí của cả dự án  x
	Dự toán của HMCT

	
	Tổng mức đầu tư của dự án



i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

- Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (mẫu 01/QTDA);


- Các văn bản pháp lý có liên quan (mẫu 02/QTDA);


- Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm (mẫu 03/QTDA);


- Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình (mẫu 04/QTDA);


- Tài sản cố định mới tăng (mẫu 05/QTDA);


- Tài sản lưu động bàn giao (mẫu 06/QTDA); 


- Tình hình thanh toán và công nợ của dự án (mẫu 07/QTDA);


- Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư (mẫu 08/QTDA); 


- Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (mẫu 09/QTDA).  


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;


- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;


- Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Nghị định số số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 
- Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt dộng xây dựng;

- Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;


- Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;


- Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

- Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính ban hành quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

- Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dụng.
	Mẫu số: 01/QTDA

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

	Tên dự án:

Tên công trình, hạng mục công trình:

Chủ đầu tư :     

Cấp quyết định đầu tư:                                                    

Địa điểm xây dựng:

Quy mô công trình:    Được duyệt:......          Thực hiện…...

Tổng mức  đầu tư được duyệt:.................…

Thời gian khởi công - hoàn thành: Được duyệt:......          Thực hiện…...


I/ Nguồn vốn đầu tư:                                                                  Đơn vị tính: đồng 

	Tên nguồn vốn
	Theo Quyết định đầu tư
	Thực hiện

	
	
	Đã thanh toán
	Chênh lệch

	1
	2
	3
	4

	 Tổng cộng
	
	
	

	- Vốn NSNN

- Vốn TD ĐTPT của Nhà nước

- Vốn TD Nhà nước bảo lãnh

- Vốn ĐTPT của đơn vị 

- …
	
	
	


II/ Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán: 

Đơn vị: đồng

	STT
	Nội dung chi phí
	Dự toán được duyệt
	Đề nghị quyết toán
	Tăng, giảm  so với  dự toán  

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Tổng số
	
	
	

	1
	Đền bù, GPMB, TĐC
	
	
	

	2
	Xây dựng
	
	
	

	3
	Thiết bị
	
	
	

	4
	Quản lý dự án
	
	
	

	5
	Tư vấn
	
	
	

	6
	Chi khác
	
	
	


III/ Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

IV/ Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 

	STT
	Nhóm
	Giá trị tài sản (đồng)

	
	
	Thực tế
	Quy đổi

	1
	2
	3
	4

	
	Tổng số
	
	

	1
	Tài sản cố định
	
	

	2
	Tài sản lưu động
	
	


V/ Thuyết minh báo cáo quyết toán 

1- Tình hình thực hiện dự án:

- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt.:

+ Quy mô, kết cấu  công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi Chủ đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư, tổng mức vốn đầu tư.

+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt.

 2- Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.

- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư.

3- Kiến nghị: 

                                                                                 ............, ngày... tháng... năm... 
	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 02/QTDA

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ  LIÊN QUAN

	STT
	Tên văn bản
	Ký hiệu; ngày tháng năm   ban hành
	Cơ quan ban hành
	Tổng giá trị được duyệt (nếu có)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


                                            …….., ngày...  tháng...  năm….

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 03/QTDA
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ QUA CÁC NĂM

Đơn vị: Đồng

	STT
	Năm
	Kế hoạch
	Vốn đầu tư thực hiện
	Vốn đầu tư quy đổi

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                                  …………., ngày...  tháng...  năm….

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 04/QTDA

CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

THEO CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC HOÀN THÀNH

Đơn vị: đồng

	Tên công trình

(hạng mục công trình)
	Dự toán được duyệt
	Chi phí  đầu tư đề nghị quyết toán

	
	
	Tổng số
	Gồm

	
	
	
	GPMB
	Xây dựng
	Thiết bị
	Quản lý dự án
	Tư vấn
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Công trình (HMCT)

- Công trình (HMCT)
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                  ............., ngày... tháng... năm...

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 05/QTDA

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỚI TĂNG

Đơn vị: đồng

	STT
	Tên và ký hiệu tài sản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá đơn vị
	Tổng nguyên giá
	Ngày đưa TSCĐ vào sử dụng
	Nguồn vốn đầu tư
	Đơn vị tiếp nhận sử dụng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	

	1

2

3
	
	
	
	
	
	
	
	


..............., ngày... tháng... năm....
	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 06/QTDA

TÀI SẢN LƯU ĐỘNG BÀN GIAO

Đơn vị: đồng
	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá đơn vị
	Giá trị
	Đơn vị tiếp nhận sử dụng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Tổng số
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                                                           ................, ngày ...  tháng ...  năm ....

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 07/QTDA

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán)

Đơn vị: đồng

	S

T

T
	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện
	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện
	Giá trị   được A-B    chấp nhận thanh toán
	Đã thanh toán, tạm ứng
	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Phải trả
	Phải thu
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


                                                                            Ngày ...  tháng ... năm ....

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 08/QTDA

BẢNG ĐỐI CHIẾU

SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Nguồn vốn:.....................................................

- Tên dự án:.

- Chủ đầu tư:

- Tên cơ quan  cho vay, thanh toán: 

I/ Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:

	S TT
	Chỉ tiêu
	Số liệu của chủ đầu tư
	Số liệu của cơ quan thanh toán
	Chênh lệch
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	 Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công
	
	
	
	

	2
	Chi tiết  số vốn đã cấp, cho vay,  thanh toán hàng năm.
	
	
	
	

	
	Năm ...
	
	
	
	

	
	Năm ......
	
	
	
	

	
	Năm ...
	
	
	
	


Giải thích nguyên nhân chênh lệch: 

II/  Nhận xét đánh giá và  kiến nghị:

1-Nhận xét: 

- Chấp hành trình tự  thủ tục quản lý đầu tư  và xây dựng.

- Chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư.

2- Kết quả kiểm soát qua quá trình cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư thực hiện dự án:

3- Kiến nghị: Về nguồn vốn đầu tư  và chi phí đầu tư  đề nghị quyết toán thuộc phạm vi quản lý.

	Ngày ... tháng ... năm....

Chủ đầu tư
	Ngày ... tháng ... năm ... 

Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán

	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	Trưởng phòng

Ký, ghi rõ họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 09/QTDA

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH

Của Dự án:..............................

(Dùng cho dự án Quy hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển và Chuẩn bị đầu tư bị hủy bỏ)

I-Văn bản pháp lý: 

	Số TT
	Tên văn bản
	Ký kiệu văn bản; ngày ban hành
	Tên cơ quan duyệt
	Tổng giá trị phê duyệt   (nếu có)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	- Chủ trương lập quy hoạch hoặc chuẩn bị đầu tư dự án
	
	
	

	
	-Văn bản phê duyệt đề cương (đối với dự án quy hoạch)
	
	
	

	
	- Văn bản phê duyệt dự toán chi phí
	
	
	

	
	- Quyết định phê duyệt  quy hoạch (đối với dự án quy hoạch)
	
	
	

	
	- Quyết định  huỷ bỏ dự án
	
	
	


II- Thực hiện đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư: 
Đơn vị: đồng

	Nguồn vốn đầu tư
	Được duyệt
	Thực hiện
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4

	Tổng số
	
	
	

	- Vốn NSNN
	
	
	

	- Vốn khác
	
	
	

	
	
	
	


2. Chi phí đầu tư  đề nghị quyết toán:

 Đơn vị: đồng

	Nội dung chi phí
	 Dự toán được duyệt
	Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán
	Tăng (+)

Giảm (-)

	1
	2
	3
	4

	Tổng số
	
	
	

	
	
	
	


3. Số lượng, giá trị TSCĐ mới tăng và TSLĐ hình thành qua đầu tư, tên đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng tài sản (nếu có):

III/  Thuyết minh báo cáo quyết toán :

1-Tình hình thực hiện:

- Thuận lợi, khó khăn 

- Những thay đổi nội dung của dự  án so chủ trương được duyệt.

2- Nhận xét, đánh giá  quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự  thủ  tục quản lý đầu tư  và xây dựng của nhà nước

- Công tác quản lý vốn và tài sản trong quá trình đầu tư

3- Kiến nghị:

- Kiến nghị  về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án

                                                                          Ngày... tháng... năm....

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



11. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, có mức vốn < 03 tỷ đồng thuộc dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều). 


+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.


+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 

                                           Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:


+ Đối với dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành hoặc bị ngưng thực hiện vĩnh viễn:


* Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của Chủ đầu tư (bản chính); 


* Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành:


. Đối với dự án hoàn thành hoặc bị ngừng thực hiện vĩnh viễn gồm: 


Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (theo mẫu quy định);


Các văn bản pháp lý có liên quan (theo mẫu quy định);


Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm (theo mẫu quy định);


Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình (theo mẫu quy định);


Tài sản cố định mới tăng (theo mẫu quy định);


Tài sản lưu động bàn giao (theo mẫu quy định);

Tình hình thanh toán và công nợ của dự án (theo mẫu quy định);
Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư (theo mẫu quy định);

. Đối với hạng mục công trình hoàn thành gồm: 


Chủ trương của cấp thẩm quyền cho quyết toán hạng mục công trình hoàn thành theo quy định tại Điều 5 của Thông tư số 19/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011;


Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (theo mẫu quy định);


Các văn bản pháp lý có liên quan (theo mẫu quy định);


Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm (theo mẫu quy định);


Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình hoàn thành (theo mẫu quy định);


Tài sản cố định mới tăng (theo mẫu quy định);


Tài sản lưu động bàn giao (theo mẫu quy định);


* Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản chính hoặc bản sao);


* Các hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản chính hoặc bản sao);



* Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản chính hoặc bản sao);


* Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B (bản chính);


* Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản chính); kèm theo biên bản nghiệm thu báo cáo kiểm toán và văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị.

* Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.


Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan. 


+ Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển; chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền: 


* Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính); 


* Báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 11 trên đây (bản chính);


Tình hình thanh toán và công nợ của dự án (theo mẫu quy định);


Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư (theo mẫu quy định);


Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (theo mẫu quy định);


* Tập các văn bản pháp lý có liên quan (bản chính hoặc bản sao);


* Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với các nhà thầu; biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng (nếu có, bản chính hoặc bản sao).

Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán vốn đầu tư của dự án

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 66 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h) Lệ phí: 


- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 

	Ki   =
	 Kb -
	(Kb – Ka) x ( Gi – Gb)

	
	
	Ga- Gb



Trong đó:


+ Ki: Định mức chi phí tương ứng với dự án cần tính (đơn vị tính: %)


+ Ka: Định mức chi phí tương ứng với dự án cận trên (đơn vị tính: %)


+ Kb: Định mức chi phí tương ứng với dự án cận dưới (đơn vị tính: %).


+ Gi: Tổng mức đầu tư của dự án cần tính, đơn vị: tỷ đồng.


+ Ga: Tổng mức đầu tư của dự án cận trên, đơn vị: tỷ đồng.


+ Gb: Tổng mức đầu tư của dự án cận dưới, đơn vị: tỷ đồng.


- Chi phí thẩm tra và Chi phí kiểm toán của dự án: 


(a) Chi phí thẩm tra tối đa   =  Ki- TTPD % x Tổng mức đầu tư


(b) Chi phí kiểm toán tối đa = Ki-KT % x Tổng mức đầu tư + Thuế GTGT


(c) Chi phí thẩm tra tối thiểu là năm trăm ngàn đồng; chi phí kiểm toán tối thiểu là một triệu đồng cộng với thuế GTGT. 


- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán của Hạng mục công trình  hoặc gói thầu trong dự án:

	Chi phí hạng mục = Mức chi phí của cả dự án  x
	Dự toán của HMCT

	
	Tổng mức đầu tư của dự án



i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

- Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (mẫu 01/QTDA);


- Các văn bản pháp lý có liên quan (mẫu 02/QTDA);


- Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm (mẫu 03/QTDA);


- Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình (mẫu 04/QTDA);


- Tài sản cố định mới tăng (mẫu 05/QTDA);


- Tài sản lưu động bàn giao (mẫu 06/QTDA); 


- Tình hình thanh toán và công nợ của dự án (mẫu 07/QTDA);


- Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư (mẫu 08/QTDA); 


- Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (mẫu 09/QTDA).  


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;


- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;


- Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 
- Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt dộng xây dựng;

- Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;


- Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;


- Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

- Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

- Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

- Quyết định 2240/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2012 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ủy quyền phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu và hồ sơ quyết toán công trình có mức vốn dưới 3 tỷ đồng.
	Mẫu số: 01/QTDA
BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

	Tên dự án:

Tên công trình, hạng mục công trình:

Chủ đầu tư :     

Cấp quyết định đầu tư:                                                    

Địa điểm xây dựng:

Quy mô công trình:    Được duyệt:......          Thực hiện…...

Tổng mức  đầu tư được duyệt:.................…

Thời gian khởi công - hoàn thành: Được duyệt:......          Thực hiện…...


I/ Nguồn vốn đầu tư:                                                                  Đơn vị tính: đồng 

	Tên nguồn vốn
	Theo Quyết định đầu tư
	Thực hiện

	
	
	Đã thanh toán
	Chênh lệch

	1
	2
	3
	4

	 Tổng cộng
	
	
	

	- Vốn NSNN

- Vốn TD ĐTPT của Nhà nước

- Vốn TD Nhà nước bảo lãnh

- Vốn ĐTPT của đơn vị 

- …
	
	
	


II/ Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán: 

Đơn vị: đồng

	STT
	Nội dung chi phí
	Dự toán được duyệt
	Đề nghị quyết toán
	Tăng, giảm  so với  dự toán  

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Tổng số
	
	
	

	1
	Đền bù, GPMB, TĐC
	
	
	

	2
	Xây dựng
	
	
	

	3
	Thiết bị
	
	
	

	4
	Quản lý dự án
	
	
	

	5
	Tư vấn
	
	
	

	6
	Chi khác
	
	
	


III/ Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

IV/ Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 

	STT
	Nhóm
	Giá trị tài sản (đồng)

	
	
	Thực tế
	Quy đổi

	1
	2
	3
	4

	
	Tổng số
	
	

	1
	Tài sản cố định
	
	

	2
	Tài sản lưu động
	
	


V/ Thuyết minh báo cáo quyết toán 

1- Tình hình thực hiện dự án:

- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt.:

+ Quy mô, kết cấu  công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi Chủ đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư, tổng mức vốn đầu tư.

+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt.

 2- Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.

- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư.

3- Kiến nghị: 

                                                                                 ............, ngày... tháng... năm... 
	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 02/QTDA

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ  LIÊN QUAN

	STT
	Tên văn bản
	Ký hiệu; ngày tháng năm   ban hành
	Cơ quan ban hành
	Tổng giá trị được duyệt (nếu có)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


                                            …….., ngày...  tháng...  năm….

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 03/QTDA
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ QUA CÁC NĂM

Đơn vị: Đồng

	STT
	Năm
	Kế hoạch
	Vốn đầu tư thực hiện
	Vốn đầu tư quy đổi

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                                  …………., ngày...  tháng...  năm….

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 04/QTDA

CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

THEO CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC HOÀN THÀNH

Đơn vị: đồng

	Tên công trình

(hạng mục công trình)
	Dự toán được duyệt
	Chi phí  đầu tư đề nghị quyết toán

	
	
	Tổng số
	Gồm

	
	
	
	GPMB
	Xây dựng
	Thiết bị
	Quản lý dự án
	Tư vấn
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Công trình (HMCT)

- Công trình (HMCT)
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                  ............., ngày... tháng... năm...

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 05/QTDA

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỚI TĂNG

Đơn vị: đồng

	STT
	Tên và ký hiệu tài sản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá đơn vị
	Tổng nguyên giá
	Ngày đưa TSCĐ vào sử dụng
	Nguồn vốn đầu tư
	Đơn vị tiếp nhận sử dụng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	

	1

2

3
	
	
	
	
	
	
	
	


..............., ngày... tháng... năm....
	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 06/QTDA

TÀI SẢN LƯU ĐỘNG BÀN GIAO

Đơn vị: đồng
	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá đơn vị
	Giá trị
	Đơn vị tiếp nhận sử dụng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Tổng số
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                                                           ................, ngày ...  tháng ...  năm ....

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 07/QTDA

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán)

Đơn vị: đồng

	S

T

T
	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện
	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện
	Giá trị được A-B chấp nhận thanh toán
	Đã thanh toán, tạm ứng
	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Phải trả
	Phải thu
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


                                                                            Ngày ...  tháng ... năm ....

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 08/QTDA

BẢNG ĐỐI CHIẾU

SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Nguồn vốn:.....................................................

- Tên dự án:.

- Chủ đầu tư:

- Tên cơ quan  cho vay, thanh toán: 

I/ Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:

	S TT
	Chỉ tiêu
	Số liệu của chủ đầu tư
	Số liệu của cơ quan thanh toán
	Chênh lệch
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	 Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công
	
	
	
	

	2
	Chi tiết  số vốn đã cấp, cho vay,  thanh toán hàng năm.
	
	
	
	

	
	Năm ...
	
	
	
	

	
	Năm ......
	
	
	
	

	
	Năm ...
	
	
	
	


Giải thích nguyên nhân chênh lệch: 

II/  Nhận xét đánh giá và  kiến nghị:

1-Nhận xét: 

- Chấp hành trình tự  thủ tục quản lý đầu tư  và xây dựng.

- Chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư.

2- Kết quả kiểm soát qua quá trình cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư thực hiện dự án:

3- Kiến nghị: Về nguồn vốn đầu tư  và chi phí đầu tư  đề nghị quyết toán thuộc phạm vi quản lý.

	Ngày ... tháng ... năm....

Chủ đầu tư
	Ngày ... tháng ... năm ... 

Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán

	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	Trưởng phòng

 Ký, ghi rõ họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 09/QTDA

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH

Của Dự án:..............................

(Dùng cho dự án Quy hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển và Chuẩn bị đầu tư bị hủy bỏ)

I-Văn bản pháp lý: 

	Số TT
	Tên văn bản
	Ký kiệu văn bản; ngày ban hành
	Tên cơ quan duyệt
	Tổng giá trị phê duyệt   (nếu có)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	- Chủ trương lập quy hoạch hoặc chuẩn bị đầu tư dự án
	
	
	

	
	-Văn bản phê duyệt đề cương (đối với dự án quy hoạch)
	
	
	

	
	- Văn bản phê duyệt dự toán chi phí
	
	
	

	
	- Quyết định phê duyệt  quy hoạch (đối với dự án quy hoạch)
	
	
	

	
	- Quyết định  huỷ bỏ dự án
	
	
	


II- Thực hiện đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư: 
Đơn vị: đồng

	Nguồn vốn đầu tư
	Được duyệt
	Thực hiện
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4

	Tổng số
	
	
	

	- Vốn NSNN
	
	
	

	- Vốn khác
	
	
	

	
	
	
	


2. Chi phí đầu tư  đề nghị quyết toán:

 Đơn vị: đồng

	Nội dung chi phí
	 Dự toán được duyệt
	Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán
	Tăng (+)

Giảm (-)

	1
	2
	3
	4

	Tổng số
	
	
	

	
	
	
	


3. Số lượng, giá trị TSCĐ mới tăng và TSLĐ hình thành qua đầu tư, tên đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng tài sản (nếu có):

III/  Thuyết minh báo cáo quyết toán :

1-Tình hình thực hiện:

- Thuận lợi, khó khăn 

- Những thay đổi nội dung của dự  án so chủ trương được duyệt.

2- Nhận xét, đánh giá  quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự  thủ  tục quản lý đầu tư  và xây dựng của nhà nước

- Công tác quản lý vốn và tài sản trong quá trình đầu tư

3- Kiến nghị:

- Kiến nghị  về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án

                                                                          Ngày... tháng... năm....

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


12. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, có mức vốn ≥ 03 tỷ đồng thuộc dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng hoặc dự án nhóm C

a) Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


- Bước 3: Sở Tài chính có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình Ủy ban nhân nhân thành phố


- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều). 


+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.


+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 

                                           Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:


+ Đối với dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành hoặc bị ngưng thực hiện vĩnh viễn:


* Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của Chủ đầu tư (bản chính); 


* Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành:


. Đối với dự án hoàn thành hoặc bị ngừng thực hiện vĩnh viễn gồm: 


Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (theo mẫu quy định);


Các văn bản pháp lý có liên quan (theo mẫu quy định);


Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm (theo mẫu quy định);


Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình (theo mẫu quy định);


Tài sản cố định mới tăng (theo mẫu quy định);


Tài sản lưu động bàn giao (theo mẫu quy định);


Tình hình thanh toán và công nợ của dự án (theo mẫu quy định);


Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư (theo mẫu quy định);


. Đối với hạng mục công trình hoàn thành gồm: 


Chủ trương của cấp thẩm quyền cho quyết toán hạng mục công trình hoàn thành theo quy định tại Điều 5 của Thông tư số 19/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011;

Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (theo mẫu quy định);


Các văn bản pháp lý có liên quan (theo mẫu quy định);


Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm (theo mẫu quy định);


Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình hoàn thành (theo mẫu quy định);


Tài sản cố định mới tăng (theo mẫu quy định);


Tài sản lưu động bàn giao (theo mẫu quy định);


* Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản chính hoặc bản sao);


* Các hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản chính hoặc bản sao);



* Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản chính hoặc bản sao);


* Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B (bản chính);


* Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản chính); kèm theo biên bản nghiệm thu báo cáo kiểm toán và văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị;


* Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.


Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan. 


+ Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển; chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền: 


* Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính); 


* Báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 11 trên đây (bản chính);


Tình hình thanh toán và công nợ của dự án (theo mẫu quy định);


Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư (theo mẫu quy định);


Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (theo mẫu quy định);


* Tập các văn bản pháp lý có liên quan (bản chính hoặc bản sao);


* Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với các nhà thầu; biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng (nếu có, bản chính hoặc bản sao).

Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán vốn đầu tư của dự án

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 88 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài chính 81 ngày, UBND thành phố 07 ngày). 


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h) Lệ phí: 


- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 

	Ki   =
	 Kb -
	(Kb – Ka) x ( Gi – Gb)

	
	
	Ga- Gb



Trong đó:


+ Ki: Định mức chi phí tương ứng với dự án cần tính (đơn vị tính: %)


+ Ka: Định mức chi phí tương ứng với dự án cận trên (đơn vị tính: %)


+ Kb: Định mức chi phí tương ứng với dự án cận dưới (đơn vị tính: %).


+ Gi: Tổng mức đầu tư của dự án cần tính, đơn vị: tỷ đồng.


+ Ga: Tổng mức đầu tư của dự án cận trên, đơn vị: tỷ đồng.


+ Gb: Tổng mức đầu tư của dự án cận dưới, đơn vị: tỷ đồng.


- Chi phí thẩm tra và Chi phí kiểm toán của dự án: 


(a) Chi phí thẩm tra tối đa   =  Ki- TTPD % x Tổng mức đầu tư


(b) Chi phí kiểm toán tối đa = Ki-KT % x Tổng mức đầu tư + Thuế GTGT


(c) Chi phí thẩm tra tối thiểu là năm trăm ngàn đồng; chi phí kiểm toán tối thiểu là một triệu đồng cộng với thuế GTGT. 


- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán của Hạng mục công trình  hoặc gói thầu trong dự án:

	Chi phí hạng mục = Mức chi phí của cả dự án  x
	Dự toán của HMCT

	
	Tổng mức đầu tư của dự án



i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

- Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (mẫu 01/QTDA);


- Các văn bản pháp lý có liên quan (mẫu 02/QTDA);


- Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm (mẫu 03/QTDA);


- Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình (mẫu 04/QTDA);


- Tài sản cố định mới tăng (mẫu 05/QTDA);


- Tài sản lưu động bàn giao (mẫu 06/QTDA); 


- Tình hình thanh toán và công nợ của dự án (mẫu 07/QTDA);


- Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư (mẫu 08/QTDA); 


- Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (mẫu 09/QTDA).  


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;


- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;


- Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

- Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt dộng xây dựng;

- Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;


- Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;


- Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;


- Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;


- Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dụng;

- Quyết định 2240/QĐ-UBND ngày 13/9/2012 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ủy quyền phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu và hồ sơ quyết toán công trình có mức vốn dưới 3 tỷ đồng.
	Mẫu số: 01/QTDA

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

	Tên dự án:

Tên công trình, hạng mục công trình:

Chủ đầu tư :     

Cấp quyết định đầu tư:                                                    

Địa điểm xây dựng:

Quy mô công trình:    Được duyệt:......          Thực hiện…...

Tổng mức  đầu tư được duyệt:.................…

Thời gian khởi công - hoàn thành: Được duyệt:......          Thực hiện…...


I/ Nguồn vốn đầu tư:                                                                  Đơn vị tính: đồng 

	Tên nguồn vốn
	Theo Quyết định đầu tư
	Thực hiện

	
	
	Đã thanh toán
	Chênh lệch

	1
	2
	3
	4

	 Tổng cộng
	
	
	

	- Vốn NSNN

- Vốn TD ĐTPT của Nhà nước

- Vốn TD Nhà nước bảo lãnh

- Vốn ĐTPT của đơn vị 

- …
	
	
	


II/ Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán: 

Đơn vị: đồng

	STT
	Nội dung chi phí
	Dự toán được duyệt
	Đề nghị quyết toán
	Tăng, giảm  so với  dự toán  

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Tổng số
	
	
	

	1
	Đền bù, GPMB, TĐC
	
	
	

	2
	Xây dựng
	
	
	

	3
	Thiết bị
	
	
	

	4
	Quản lý dự án
	
	
	

	5
	Tư vấn
	
	
	

	6
	Chi khác
	
	
	


III/ Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

IV/ Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 

	STT
	Nhóm
	Giá trị tài sản (đồng)

	
	
	Thực tế
	Quy đổi

	1
	2
	3
	4

	
	Tổng số
	
	

	1
	Tài sản cố định
	
	

	2
	Tài sản lưu động
	
	


V/ Thuyết minh báo cáo quyết toán 

1- Tình hình thực hiện dự án:

- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt.:

+ Quy mô, kết cấu  công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi Chủ đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư, tổng mức vốn đầu tư.

+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt.

 2- Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.

- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư.

3- Kiến nghị: 

                                                                                 ............, ngày... tháng... năm... 
	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 02/QTDA

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ  LIÊN QUAN

	STT
	Tên văn bản
	Ký hiệu; ngày tháng năm   ban hành
	Cơ quan ban hành
	Tổng giá trị được duyệt (nếu có)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


                                            …….., ngày...  tháng...  năm….

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 03/QTDA
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ QUA CÁC NĂM

Đơn vị: Đồng

	STT
	Năm
	Kế hoạch
	Vốn đầu tư thực hiện
	Vốn đầu tư quy đổi

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                                  …………., ngày...  tháng...  năm….

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 04/QTDA

CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

THEO CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC HOÀN THÀNH

Đơn vị: đồng

	Tên công trình

(hạng mục công trình)
	Dự toán được duyệt
	Chi phí  đầu tư đề nghị quyết toán

	
	
	Tổng số
	Gồm

	
	
	
	GPMB
	Xây dựng
	Thiết bị
	Quản lý dự án
	Tư vấn
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Công trình (HMCT)

- Công trình (HMCT)
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                  ............., ngày... tháng... năm...

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 05/QTDA

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỚI TĂNG

Đơn vị: đồng

	STT
	Tên và ký hiệu tài sản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá đơn vị
	Tổng nguyên giá
	Ngày đưa TSCĐ vào sử dụng
	Nguồn vốn đầu tư
	Đơn vị tiếp nhận sử dụng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	

	1

2

3
	
	
	
	
	
	
	
	


..............., ngày... tháng... năm....
	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 06/QTDA

TÀI SẢN LƯU ĐỘNG BÀN GIAO

Đơn vị: đồng
	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá đơn vị
	Giá trị
	Đơn vị tiếp nhận sử dụng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Tổng số
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                                                           ................, ngày ...  tháng ...  năm ....

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 07/QTDA

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán)

Đơn vị: đồng

	S

T

T
	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện
	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện
	Giá trị được A-B chấp nhận thanh toán
	Đã thanh toán, tạm ứng
	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Phải trả
	Phải thu
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


                                                                            Ngày ...  tháng ... năm ....

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 08/QTDA

BẢNG ĐỐI CHIẾU

SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Nguồn vốn:.....................................................

- Tên dự án:.

- Chủ đầu tư:

- Tên cơ quan  cho vay, thanh toán: 

I/ Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:

	S TT
	Chỉ tiêu
	Số liệu của chủ đầu tư
	Số liệu của cơ quan thanh toán
	Chênh lệch
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	 Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công
	
	
	
	

	2
	Chi tiết  số vốn đã cấp, cho vay,  thanh toán hàng năm.
	
	
	
	

	
	Năm ...
	
	
	
	

	
	Năm ......
	
	
	
	

	
	Năm ...
	
	
	
	


Giải thích nguyên nhân chênh lệch: 

II/  Nhận xét đánh giá và  kiến nghị:

1-Nhận xét: 

- Chấp hành trình tự  thủ tục quản lý đầu tư  và xây dựng.

- Chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư.

2- Kết quả kiểm soát qua quá trình cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư thực hiện dự án:

3- Kiến nghị: Về nguồn vốn đầu tư  và chi phí đầu tư  đề nghị quyết toán thuộc phạm vi quản lý.

	Ngày ... tháng ... năm....

Chủ đầu tư
	Ngày ... tháng ... năm ... 

Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán

	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	Trưởng phòng

 Ký, ghi rõ họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 09/QTDA

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH

Của Dự án:..............................

(Dùng cho dự án Quy hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển và Chuẩn bị đầu tư bị hủy bỏ)

I-Văn bản pháp lý: 

	Số TT
	Tên văn bản
	Ký kiệu văn bản; ngày ban hành
	Tên cơ quan duyệt
	Tổng giá trị phê duyệt   (nếu có)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	- Chủ trương lập quy hoạch hoặc chuẩn bị đầu tư dự án
	
	
	

	
	-Văn bản phê duyệt đề cương (đối với dự án quy hoạch)
	
	
	

	
	- Văn bản phê duyệt dự toán chi phí
	
	
	

	
	- Quyết định phê duyệt  quy hoạch (đối với dự án quy hoạch)
	
	
	

	
	- Quyết định  huỷ bỏ dự án
	
	
	


II- Thực hiện đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư: 
Đơn vị: đồng

	Nguồn vốn đầu tư
	Được duyệt
	Thực hiện
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4

	Tổng số
	
	
	

	- Vốn NSNN
	
	
	

	- Vốn khác
	
	
	

	
	
	
	


2. Chi phí đầu tư  đề nghị quyết toán:

 Đơn vị: đồng

	Nội dung chi phí
	 Dự toán được duyệt
	Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán
	Tăng (+)

Giảm (-)

	1
	2
	3
	4

	Tổng số
	
	
	

	
	
	
	


3. Số lượng, giá trị TSCĐ mới tăng và TSLĐ hình thành qua đầu tư, tên đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng tài sản (nếu có):

III/  Thuyết minh báo cáo quyết toán :

1-Tình hình thực hiện:

- Thuận lợi, khó khăn 

- Những thay đổi nội dung của dự  án so chủ trương được duyệt.

2- Nhận xét, đánh giá  quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự  thủ  tục quản lý đầu tư  và xây dựng của nhà nước

- Công tác quản lý vốn và tài sản trong quá trình đầu tư

3- Kiến nghị:

- Kiến nghị  về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án

                                                                          Ngày... tháng... năm....

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ VỐN CỦA NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
1. Công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa


a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


- Bước 3: Nhận kết quả qua đường Bưu điện theo địa chỉ mà người nộp ghi trong hồ sơ.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: (ngày lễ nghỉ)

  + Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 

                                             Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:

  + Báo cáo tài chính 03 năm liền kề  (đã được kiểm toán) của doanh nghiệp tại thời điểm định giá.

+ Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp do tổ chức tư vấn định giá xây dựng hoặc do doanh nghiệp cổ phần hóa tự xây dựng gồm: 

- Báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm định giá.;
- Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp (theo mẫu quy định);
- Bảng tổng hợp kết quả kiểm kê và xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp (theo mẫu quy định);
- Bản sao Hồ sơ chi tiết của những vấn đề vướng mắc đề nghị được xử lý khi xác định giá trị doanh nghiệp;
- Bản sao Hồ sơ chi tiết của những vấn đề vướng mắc đề nghị được xử lý khi xác định giá trị doanh nghiệp;
- Các tài liệu cần thiết khác (tuỳ theo việc áp dụng các phương pháp khác nhau khi xác định giá trị doanh nghiệp).


- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài chính 05 ngày, UBND thành phố 05 ngày). 


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

- Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp (Phụ lục số 1);
 - Bảng tổng hợp kết quả kiểm kê và xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp (Phụ lục số 1a).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 69/2002/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp nhà nước;


- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần;


- Thông tư số 85/2002/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2002/NĐ-CP;


- Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.
Phụ lục số 1

Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 202/2011/TT-BTC 

ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.............., ngày... tháng.....năm.....

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Theo phương pháp tài sản

của .......

Tại thời điểm ngày       tháng    năm...


- Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP  ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

- Căn cứ Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính  hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP  ngày 18/7/2011 của Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số...  của ...   về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá;


- Căn cứ Hợp đồng số ..... về việc thuê tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp (trường hợp thuê tổ chức định giá);


- Căn cứ....... 


A. Thành phần tham gia:


1.  Đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hoá


2. Tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp


3. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá


- Giám đốc


- Kế toán trưởng


- Thành phần khác

B. Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp như sau:

Đơn vị tính: đồng

	Chỉ tiêu
	Số liệu 

sổ sách kế toán
	Số liệu 

xác định lại
	Chênh lệch

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 

	A. Tài sản đang dùng (I+II+III+IV)
	
	
	

	I. TSCĐ và đầu tư dài hạn
	
	
	

	1. Tài sản cố định
	
	
	

	a. TSCĐ hữu hình
	
	
	

	b. TSCĐ vô hình
	
	
	

	
	
	
	

	2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	
	
	

	3. Chi phí XDCB dở dang
	
	
	

	4. Các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn
	
	
	

	5. Chi phí trả trước dài hạn
	
	
	

	II. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn
	
	
	

	1. Tiền:
	
	
	

	+ Tiền mặt tồn quỹ
	
	
	

	+ Tiền gửi ngân hàng
	
	
	

	2. Đầu tư tài chính ngắn hạn
	
	
	

	3. Các khoản phải thu
	
	
	

	4. Vật tư hàng hoá tồn kho
	
	
	

	5. TSLĐ khác
	
	
	

	6. Chi phí sự nghiệp
	
	
	

	III. Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp 
	
	
	

	IV. Giá trị quyền sử dụng đất
	
	
	

	B. Tài sản không cần dùng 

(Chỉ ghi giá trị còn lại theo sổ sách kế toán)
	
	
	

	I. TSCĐ và đầu tư dài hạn
	
	
	

	1. TSCĐ
	
	
	

	Trong đó: TS đầu tư = Quỹ khen thưởng + Quỹ phúc lợi
	
	
	

	2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	
	
	

	3. Chi phí XDCB dở dang
	
	
	

	4. Các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn
	
	
	

	II. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn:
	
	
	

	1. Công nợ không có khả năng thu hồi
	
	
	

	2. Hàng hoá tồn kho ứ đọng kém, mất phẩm chất
	
	
	

	C. Tài sản chờ thanh lý
	
	
	

	I. TSCĐ và đầu tư dài hạn
	
	
	

	II. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn:
	
	
	

	D. Tài sản hình thành từ quỹ phúc lợi, khen thưởng (không sử dụng cho sản xuất kinh doanh)
	
	
	

	TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP (A + B + C + D)
	
	
	

	Trong đó: 

TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ DOANH NGHIỆP (Mục A)
	
	
	

	E1. Nợ thực tế phải trả

Trong đó: Giá trị quyền sử dụng đất mới nhận giao phải nộp NSNN
	
	
	

	E2. Nguồn kinh phí sự nghiệp
	
	
	

	TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP 

[A – (E1+E2)]
	
	
	


C. Phương pháp tính và nguyên nhân tăng, giảm:
D. Nhận xét và kiến nghị:
Biên bản được thông qua vào  hồi  giờ.....ngày.......tháng......năm......tại (địa điểm) và được lập thành ......... có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 1 bản, gửi Bộ Tài chính 1 bản và lưu tại doanh nghiệp./.
	Đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hoá
	Đại diện tổ chức định giá

(trường hợp thuê tổ chức định giá)


	 Phụ lục số 1a 

	 Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 BẢNG TỔNG HỢP KÉT QUẢ  KIỂM KÊ VÀ XÁC ĐỊNH LẠI GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP  

	 của (tên doanh nghiệp)… 

	 Tại thời điểm … 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 Đơn vị tính: đồng 

	TÊN TÀI SẢN
	 Giá trị sổ sách 
	 
	 
	 
	 Giá trị thực tế 
	 
	 
	 Chênh lệch 

	
	Nguyên giá
	Đã khấu hao
	Giá trị còn lại
	Tỷ lệ còn lại (%)
	Nguyên giá xác định lại
	Tỷ lệ còn lại (%)
	Giá trị còn lại
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 = 5 - 1
	9 = 7 - 3

	 A. Tài sản đang dùng 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 I. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 1. Tài sản cố định 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 a. Nhà cửa, vật kiến trúc 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 …………………… 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 b. Máy móc thiết bị 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 ……………………… 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 c. Phương tiện vận tải 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 ………………. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 d. TSCĐ khác  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 …………………. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 ……………… 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 ………………… 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 4. Các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 ……………………. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 5. Chi phí trả trước dài hạn 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 II. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 1. Tiền  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Tiền mặt tồn quỹ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Tiền gửi Ngân hàng 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2. Đầu tư tài chính ngắn hạn 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 3. Các khoản phải thu 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 4. Vật tư hàng hoá tồn kho 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 5. Tài sản lưu động khác 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 6. Chi phí sự nghiệp 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 B. Tài sản không cần dùng 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 I. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 1. TSCĐ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 ……. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 II. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 1.Công nợ không đòi được 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.Vật tư hàng hoá ứ đọng 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C. Tài sản chờ thanh lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 I. Tài sản cố định  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 1. TSCĐ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 ……. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 II. Tài sản lưu động  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D. Tài sản hình thành từ quỹ khen thưởng, phúc lợi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 TỔNG CÔNG TÀI SẢN (A+B+C+D) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. Cho phép mua bán tài sản cố định của Công ty nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố


a) Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


- Bước 3: Nhận kết quả qua đường bưu điện theo địa chỉ mà người nộp ghi trong hồ sơ.


 - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: (ngày lễ nghỉ)

  + Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 

                                             Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu điện

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:


+ Hồ sơ mua sắm tài sản cố định gồm:


. Công văn đề nghị mua sắm tài sản;

.- Phương án mua sắm, sử dụng tài sản;

. Báo cáo tài chính của quý gần nhất với thời điểm xin mua sắm tài sản.
+ Hồ sơ xin thanh lý tài sản cố định:

. Công văn đề nghị thanh lý tài sản;
. Phương án thanh lý tài sản;


. Báo cáo tài chính của quý gần nhất với thời điểm xin mua sắm tài sản

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài chính 07 ngày, UBND thành phố 07 ngày).


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 


g) Kết quả thực hiện thủ tục  hành chính: Công văn. 


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.
3. Phê duyệt báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm chính thức chuyển đổi công ty nhà nước thành Công ty TNHH NN một thành viên


a) Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


- Bước 3: Nhận kết quả qua đường Bưu điện theo địa chỉ mà người nộp ghi trong hồ sơ.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: (ngày lễ nghỉ)

  + Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 

                                           Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu điện

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:


+ Công văn đề nghị phê duyệt báo cáo tài chính của doanh nghiệp


+ Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH một thành viên (bản photocopy).

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm chính thức chuyển đổi (bản gốc). 


Trong báo cáo tài chính Công ty cần nêu rõ các vấn đề đã xử lý về tài sản, tài chính, công nợ và thuyết minh rõ việc xử lý tài sản tổn thất, nợ phải thu không thu hồi được hạch toán vào kết quả sản xuất kinh doanh; tài sản dôi thừa, nợ không phải trả được ghi tăng vốn chủ sở hữu.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài chính 07 ngày, UBND thành phố 05 ngày). 


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về việc chuyển đổi Công ty nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu;


- Thông tư số 79/2010/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển Công ty nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
4. Thẩm định phương án chuyển đổi (trong đó có phương án xử lý tài chính) của Công ty nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên

a) Trình tự thực hiện:  


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


- Bước 3: Nhận kết quả qua đường Bưu điện theo địa chỉ mà người nộp ghi trong hồ sơ.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: (ngày lễ nghỉ)

  + Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 

                                            Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu điện

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:


+ Thông báo về kế hoạch chuyển đổi của cấp có thẩm quyền.


+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tại thời điểm chuyển đổi. 


+ Bảng kiểm kê, đánh giá thực trạng và phân loại vốn, tài sản, công nợ  hiện có của doanh nghiệp.


+ Phương án chuyển đổi Công ty nhà nước thành công ty TNHH NN một thành viên (trong đó có phướng án xử lý tài chính, tài sản, công nợ; phương án sắp xếp lao động; Phương án sử dụng đất; phương án chuyển giao quyền lợi, nghĩa vụ, tài sản, vốn, công nợ, lao động, diện tích đất sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên)


+ Hồ sơ, tài liệu liên quan đến tài sản, công nợ đề nghị xử lý.


+ Dự thảo điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

-  Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn. 


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về việc chuyển đổi Công ty nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu;


- Thông tư số 79/2010/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển Công ty nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
5. Xác nhận nguồn vốn mua đất cho các doanh nghiệp


a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


- Bước 3: Nhận kết quả qua đường Bưu điện theo địa chỉ mà người nộp ghi trong hồ sơ.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: (ngày lễ nghỉ)

  + Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 

                                            Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu điện

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:

+ Đối với doanh nghiệp; tổ chức kinh tế do nhà nước quyết định thành lập là các đơn vị sự nghiệp công lập:


* Công văn đề nghị của doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế, trong đó giải trình về nguồn tiền đã nộp về tiền sử dụng đất không có nguồn gốc ngân sách nhà nước;

* Chứng từ trả tiền hoặc hợp đồng thanh lý hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

* Các tài liệu chứng minh về việc doanh nghiệp không sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để nộp tiền sử dụng đất, trả tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

* Các tài liệu khác có liên quan đến việc chứng minh doanh nghiệp tổ chức kinh tế không dùng tiền Ngân sách nhà nước để nộp về tiền sử dụng đất cho nhà nước khi được giao đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử đất hợp pháp, tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất (nếu có).

+ Đối với tổ chức kinh tế không do nhà nước quyết định thành lập là cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập:


* Công văn đề nghị của tổ chức kinh tế trong đó giải trình về nguồn tiền đã nộp về tiền sử dụng đất không có nguồn gốc ngân sách nhà nước;

* Chứng từ trả tiền hoặc hợp đồng và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

* Các tài liệu chứng minh về việc các tổ chức kinh tế dùng vốn chủ sở hữu, vốn vay, vốn trong thanh toán để nộp về tiền sử dụng đất cho nhà nước khi được giao đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử đất hợp pháp, tiền chuyển mục đích sử dụng đất;

* Các tài liệu khác có liên quan chứng minh về việc tổ chức kinh tế không dùng tiền ngân sách nhà nước để nộp tiền về sử dụng đất cho ngân sách nhà nước khi được giao đất, hoặc nhận chuyển nhượng  quyền sử dụng đất hợp pháp, tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất (nếu có).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Thông tư số 92/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước;


- Công văn số 436/TCDN-TH ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Cục Tài chính Doanh nghiệp về việc hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất không có nguồn gốc ngân sách nhà nước. 
III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ - CÔNG SẢN
1. Cho phép mua sắm phương tiện đi lại của các cơ quan đơn vị

a) Trình tự thực hiện:  


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều). 


+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.


+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 





Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:


+ Công văn của đơn vị đề nghị mua sắm tài sản.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời gian giải quyết: 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài chính 09 ngày, UBND thành phố 07 ngày).


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn. 


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

- Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước;


- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;


- Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước;


- Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 59/2007/QĐ-TTg ;


- Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 137/2006/NĐ-CP;

- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP;

- Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2007 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg;


- Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2008 của UBND thành phố về việc phân cấp về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản;

- Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 11tháng 8 năm 2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với  tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ;


- Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2008 của UBND  thành phố Cần Thơ về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2005/QĐ-UB ngày 22 tháng 3 năm 2005 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ủy quyền thẩm định và duyệt giá mua sắm hàng hóa, sửa chữa, thanh lý tài sản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
2. Cho phép thanh lý tài sản có nguyên giá sổ sách trên 50 triệu đồng/1 đơn vị tài sản


a) Trình tự thực hiện:  


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều). 


+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.


+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 






Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:


+ Công văn của đơn vị đề nghị thanh lý tài sản;


+ Các hồ sơ khác có liên quan đến tài sản đề nghị thanh lý (nếu có)


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn. 


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;
- Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước;

- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
- Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 137/2006/NĐ-CP;

- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP;

- Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với  tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
3. Đăng ký tài sản

a) Trình tự thực hiện:  


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều). 


+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.


+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 



   
                       Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:


+ Công văn của đơn vị đăng ký tài sản;


+ Các hồ sơ liên quan (nếu có).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời gian giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kết quả đăng nhập vào chương trình quản lý đăng ký tài sản nhà nước.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước;

- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;


- Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 137/2006/NĐ-CP;

- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP;


- Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với  tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
4. Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất

a) Trình tự thực hiện:  


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


- Bước 3: Nhận kết quả qua đường bưu điện theo địa chỉ ghi trong hồ sơ

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: (ngày lễ nghỉ)


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 



   
                      Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:


+ Công văn của cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương bán đấu giá quyền sử dụng đất và thống nhất giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất;


+ Phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất;


+ Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất;


+ Biên bản bán đấu giá tài sản;


+ Các hồ sơ khác có liên quan (nếu có).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài chính 23 ngày, UBND thành phố 07 ngày).


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước;


- Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

- Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

- Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản;
- Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 về bán đấu giá tài sản;

- Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản.
5. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất


a) Trình tự thực hiện:  


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều). 


+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.


+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 

                                            Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ: 


+ Tờ trình đề nghị định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất;


+ Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất;


+ Các hồ sơ liên quan (nếu có).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời gian giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Chính Phủ xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất;


- Quyết định số 103/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ.


6. Bán nhà thuộc sở hữu nhà nước


a) Trình tự thực hiện:  


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều). 


+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.


+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 

  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:


+ Chủ trương của UBND thành phố về bán nhà thuộc sở hữu nhà nước;


+ Sơ đồ giải thửa đất;


+ Bảng vẽ hiện trạng nhà;


+ Biên bản giám định hiện trạng còn lại;


+ Bảng tính giá ký liên ngành;


+ Bảng tổng hợp ký liên ngành;


+ Các hồ sơ liên quan (nếu có).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài chính 23 ngày, UBND thành phố 07 ngày). 


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở;

 - Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP;
-  Quyết định 1279/1998/QĐ.UBT ngày 05 tháng 6 năm 1998 của UBND tỉnh Cần Thơ về việc ban hành bản quy định mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Cần thơ để tính giá thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi nhà nước thu hồi;
- Quyết định số 247/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 6 năm 2004 của UBND thành phố về việc sửa đổi bổ sung Quyết định 1279/1998/QĐ.UBT;

- Kế hoạch số 12/KH.UBT.95 ngày 09 tháng 8 năm 1995 của UBND tỉnh Cần Thơ về bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê ở;
- Đề án số 07/ĐA-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2008 của UBND thành phố điều chỉnh bổ sung đề án số 06/DA-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006 của UBND thành phố về bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP và Nghị quyết 48/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ. 

7. Tiếp nhận, quản lý và bảo quản tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy

a) Trình tự thực hiện:  


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


- Bước 3: Trường hợp không có đủ cơ sở để xác định được loại tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy thì Sở Tài chính trực tiếp nhận, bảo quản. Nếu tài sản có giá trị dưới 01 tỷ đồng thì ủy quyền cho cơ quan tài chính cấp quận, huyện tiếp nhận, bảo quản.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: (ngày lễ nghỉ)


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 

                                           Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:


+ Công văn đề nghị Tiếp nhận, quản lý và bảo quản tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy.

+ Các hồ sơ liên quan (nếu có).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giao nhận tài sản


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

- Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;


- Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước; 

- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; 


- Nghị định số 96/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam;  

- Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP; 

- Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản;

- Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 về bán đấu giá tài sản;
- Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản.
8. Kê khai giá (đối với hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 75/2008/NĐ-CP)


a) Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều). 


+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.


+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 

                                            Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:


+ Công văn gửi các cơ quan chức năng về việc kê khai giá (theo mẫu quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính). 


+ Bảng kê khai mức giá cụ thể (theo mẫu quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính). 


- Số lượng hồ sơ: 05 bộ.


d) Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi ngày, tháng, năm nhận văn bản và đóng dấu đến vào văn bản kê khai giá của Đơn vị.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm 


- Công văn gửi các cơ quan chức năng về việc kê khai giá (theo mẫu). 


- Bảng kê khai mức giá cụ thể (theo mẫu).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;


- Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh Giá;


- Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP;

- Nghị định số 84/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá;


- Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP;
- Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC;


 - Thông tư số 78/2012/TT-BTC ngày 18 tháng 5 năm 2012 hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 84/2011/NĐ-CP.

	 Phụ lục số 2
(Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008
 của Bộ Tài chính )
 Tên đơn vị đề nghị 

định giá, điều chỉnh giá
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

————————————
…………, ngày… tháng… năm 20…
  

 

 

 

HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN GIÁ
 

 

 

Tên hàng hóa, dịch vụ:


Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:


Địa chỉ:


Số điện thoại:


Số Fax: 

 

 

 

 

 


 
	Tên đơn vị đề nghị

định giá, điều chỉnh giá

————

Số ........./ .....
V/v: Thẩm định phương án giá
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————————
…………… , ngày … tháng … năm ……


Kính gửi:     (tên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

thẩm định phương án giá, quy định giá)

Thực hiện quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.

... (tên đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giá) đã lập phương án giá về sản phẩm…. (tên hàng hoá, dịch vụ) (có phương án giá kèm theo).

Đề nghị …. (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định phương án giá, quy định giá) xem xét quy định giá… (tên hàng hoá, dịch vụ) theo quy định hiện hành của pháp luật./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đơn vị đề nghị định giá (hoặc điều chỉnh giá)


 

	Tên đơn vị đề nghị

định giá, điều chỉnh giá

————
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————————
…………… , ngày … tháng … năm ……


PHƯƠNG ÁN GIÁ
(Đối với hàng hóa nhập khẩu)

Tên hàng hóa.......................................................................................................

Đơn vị nhập khẩu................................................................................................

Quy cách phẩm chất............................................................................................

Xuất xứ hàng hóa................................................................................................

I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA
	Số TT
	Khoản mục chi phí
	Đơn vị tính
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Giá nhập khẩu CIF
	 
	 
	 

	2
	Thuế nhập khẩu (nếu có)
	 
	 
	 

	3
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
	 
	 
	 

	4
	Chi phí bằng tiền khác
	 
	 
	 

	5
	Giá vốn nhập khẩu
	 
	 
	 

	6
	Lợi nhuận dự kiến
	 
	 
	 

	7
	Giá bán dự kiến
	 
	 
	 


II. BẢNG GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA
1. Giá nhập khẩu CIF 

2. Tỷ giá tại thời điểm vay ngoại tệ nhập khẩu ở ngân hàng mà doanh nghiệp giao dịch.

3. Giá nhập khẩu bằng tiền Vỉệt Nam

4. Thuế nhập khẩu

5. Thuế tiêu thụ đặc biệt

6. Phụ thu (nếu có)

7 Chi phí lưu thông (vận chuyển, bốc xếp, thuê kho bãi, hao hụt…)

8. Các khoản chi phí khác theo luật định

9. Giá vốn

10. Lợi nhuận

11. Chi phí tiêu thụ

12. Giá bán (chưa có thuế GTGT)

	Tên đơn vị đề nghị

định giá, điều chỉnh giá

————
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————————
…………… , ngày … tháng … năm ……


PHƯƠNG ÁN GIÁ
(Đối với hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước)

Tên hàng hóa, dịch vụ..........................................................................................

Đơn vị sản xuất....................................................................................................

Quy cách phẩm chất............................................................................................

I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA
	Số TT
	Khoản mục chi phí
	ĐVT
	Lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Chi phí sản xuất:
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Chi phí tiền công trực tiếp
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Chi phí sản xuất chung:
	 
	 
	 
	 

	a
	Chi phí nhân viên phân xưởng 
	 
	 
	 
	 

	b
	Chi phí vật liệu
	 
	 
	 
	 

	c
	Chi phí dụng cụ sản xuất
	 
	 
	 
	 

	d
	Chi phí khấu hao TSCĐ
	 
	 
	 
	 

	đ
	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	 
	 
	 
	 

	e
	Chi phí bằng tiền khác
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng chi phí sản xuất :
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi phí bán hàng
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng giá thành toàn bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng sản lượng
	 
	 
	 
	 

	 
	Giá thành đơn vị sản phẩm
	 
	 
	 
	 

	4
	Lợi nhuận dự kiến
	 
	 
	 
	 

	 
	Giá bán chưa thuế 
	 
	 
	 
	 

	5
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	6
	Thuế giá trị gia tăng (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	 
	Giá bán (đã có thuế)
	 
	 
	 
	 


II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA
1. Chi phí sản xuất

2. Chi phí bán hàng

3. Chi phí quản lý doanh nghiệp

4. Lợi nhuận dự kiến

5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

6. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)

7. Giá bán (đã có thuế) 

 

	Tên đơn vị đề nghị

định giá, điều chỉnh giá

————

Số ........./ .....
V/v định giá, điều chỉnh giá
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————————
…………… , ngày … tháng … năm ……


Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền định giá)
Sau khi nghiên cứu, xem xét phương án giá (hoặc điều chỉnh giá) kèm theo công văn số ... ngày ... tháng ... năm ... của... (tên cơ quan, đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giá),... (tên cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án giá) có ý kiến như sau:

1. Về hồ sơ phương án giá (điều chỉnh giá):

2. Tính khả thi của mức giá được quy định (hoặc điều chỉnh giá):

 


3. Kiến nghị: 

Sau khi xem xét,... (Tên cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án giá) đề nghị mức giá (mức điều chỉnh giá) là ..... đồng (hoặc tại phụ lục kèm theo công văn này - đối với trường hợp có nhiều mặt hàng).

Đề nghị... (tên cơ quan có thẩm quyền định giá) xem xét, ban hành theo thẩm quyền. 

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án giá)


 

	Tên đơn vị đề nghị 

hiệp thương giá
 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập --Tự do -- Hạnh phúc

———————————
…………… , ngày … tháng … năm ……


	 
 

 

 

  

 

HỒ SƠ HIỆP THƯƠNG GIÁ
 

Tên hàng hóa, dịch vụ:


Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:


Địa chỉ:


Số điện thoại:


Số Fax: 




	Tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá

————

Số ........./ .....
V/v: hiệp thương giá
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————————
…………… , ngày … tháng … năm ……


Kính gửi: (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền hiệp thương giá)
Thực hiện quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ, ... (tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá) đề nghị ... (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền hiệp thương giá) tổ chức hiệp hiệp thương giá... (tên hàng hóa, dịch vụ đề nghị hiệp thương giá) do ... (tên đơn vị sản xuất, kinh doanh sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ) (kèm theo phương án giá hiệp thương), cụ thể như sau:

1. Bên bán:…………………………………………………………….

2. Bên mua:……………………………………………………………

3. Tên hàng hóa, dịch vụ hiệp thương giá:…………………………

- Quy cách, phẩm chất:………………………………………………..

- Mức giá đề nghị của bên bán……………………………………….

- Mức giá đề nghị của bên mua……………………………………….

- Thời điểm thi hành mức giá………………………………………….

- Điều kiện thanh toán…………………………………………………

4. Nội dung chính của phương án giá hiệp thương:……….

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Đơn vị mua hoặc bán:

- Lưu:
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 


 

	Tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá

————
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————————
…………… , ngày … tháng … năm ……


PHƯƠNG ÁN GIÁ HIỆP THƯƠNG
(kèm theo công văn số ..../... ngày ..../.../... của ...)
Tên hàng hóa đề nghị hiệp thương giá:


Đơn vị sản xuất, kinh doanh:


Quy cách phẩm chất:

I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
	Số TT
	Khoản mục chi phí
	ĐVT
	Lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Chi phí sản xuất:
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Chi phí nhân công trực tiếp
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Chi phí sản xuất chung:
	 
	 
	 
	 

	a
	Chi phí nhân viên phân xưởng
	 
	 
	 
	 

	b
	Chi phí vật liệu
	 
	 
	 
	 

	c
	Chi phí dụng cụ sản xuất
	 
	 
	 
	 

	d
	Chi phí khấu hao TSCĐ
	 
	 
	 
	 

	đ
	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	 
	 
	 
	 

	e
	Chi phí bằng tiền khác
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng chi phí sản xuất :
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi phí bán hàng
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng giá thành toàn bộ
	 
	 
	 
	 

	4
	Lợi nhuận dự kiến
	 
	 
	 
	 

	 
	Giá bán chưa thuế 
	 
	 
	 
	 

	5
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	6
	Thuế giá trị gia tăng (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	 
	Giá bán (đã có thuế)
	 
	 
	 
	 


II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ
1. Chi phí sản xuất:

2. Chi phí bán hàng

3. Chi phí quản lý doanh nghiệp

4. Lợi nhuận dự kiến

5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

6. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)

7. Giá bán (đã có thuế) 

 

	Phụ lục số 4
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )
Tên đơn vị

thực hiện đăng ký giá
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập --Tự do -- Hạnh phúc

----------------------------------
…………… , ngày … tháng … năm ……
 
 

  

 

 

 

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GIÁ
Tên hàng hóa, dịch vụ:


Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:


Địa chỉ:


Số điện thoại:


Số Fax: 


 

 

 

Thực hiện từ ngày..........tháng........năm.............




	Tên đơn vị đăng ký giá

————

Số ........./ .....
V/v: đăng ký giá
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————————
…………… , ngày … tháng … năm ……


Kính gửi: (Tên cơ quan tiếp nhận Hồ sơ đăng ký giá)
Thực hiện quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.

... (tên đơn vị đăng ký) gửi Hồ sơ đăng ký giá kèm theo gồm các văn bản sau:

1. Mức giá đăng ký:…………………………………

2. Thuyết minh cơ cấu tính giá:…………………………………….

Mức giá tại Hồ sơ gửi kèm theo công văn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... / ... / ... . 

... (tên đơn vị đăng ký) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn của mức giá mà chúng tôi đã đăng ký.

Đề nghị Quý cơ quan ghi nhận ngày nộp Hồ sơ đăng ký giá của ... (tên đơn vị đăng ký) theo quy định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Đơn vị đăng ký giá)


 
Ghi nhận ngày nộp Hồ sơ đăng ký giá của cơ quan quản lý nhà nước
	Tên đơn vị thực hiện đăng ký giá

————
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————————
…………… , ngày … tháng … năm ……


BẢNG ĐĂNG KÝ MỨC GIÁ CỤ THỂ
(Kèm theo công văn số.........ngày.......tháng.......năm........của.........)
	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Quy cách, chất Lượng
	Đơn vị tính
	Mức giá đăng ký liền kề trước
	Mức giá đăng ký

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	Tên đơn vị đăng ký giá

————
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————————
…………… , ngày … tháng … năm ……


THUYẾT MINH CƠ CẤU TÍNH GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ GIÁ
(Kèm theo công văn số.........ngày.......tháng.......năm........của.........)

Tên hàng hóa, dịch vụ:


Đơn vị sản xuất, kinh doanh:


Quy cách phẩm chất:

I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
	Số TT
	Khoản mục chi phí
	ĐVT
	lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Chi phí sản xuất:
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Chi phí nhân công trực tiếp
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Chi phí sản xuất chung:
	 
	 
	 
	 

	a
	Chi phí nhân viên phân xưởng
	 
	 
	 
	 

	b
	Chi phí vật liệu
	 
	 
	 
	 

	c
	Chi phí dụng cụ sản xuất
	 
	 
	 
	 

	d
	Chi phí khấu hao TSCĐ
	 
	 
	 
	 

	đ
	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	 
	 
	 
	 

	e
	Chi phí bằng tiền khác
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng chi phí sản xuất :
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi phí bán hàng
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng giá thành toàn bộ
	 
	 
	 
	 

	4
	Lợi nhuận dự kiến
	 
	 
	 
	 

	 
	Giá bán chưa thuế 
	 
	 
	 
	 

	5
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	6
	Thuế giá trị gia tăng (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	 
	Giá bán (đã có thuế)
	 
	 
	 
	 


II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ
1. Chi phí sản xuất:

2. Chi phí bán hàng

3. Chi phí quản lý doanh nghiệp

4. Lợi nhuận dự kiến

5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

6. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)

7. Giá bán (đã có thuế)

	Phụ lục số 5
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính)
Tên đơn vị

thực hiện kê khai giá
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập --Tự do -- Hạnh phúc

———————————
…………… , ngày … tháng … năm ……
 
 

 

 

 

 

HỒ SƠ KÊ KHAI GIÁ
 

Tên hàng hóa, dịch vụ:


Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:


Địa chỉ:


Số điện thoại:


Số Fax: 


 

 

 

 

Thực hiện từ ngày..........tháng........năm.............




	Tên đơn vị kê khai giá

————

Số ........./ .....
V/v: kê khai giá
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————————
…………… , ngày … tháng … năm ……


Kính gửi: (tên các cơ quan tiếp nhận Hồ sơ kê khai giá)
Thực hiện quy định tại Thông tư số ... /2008/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.

... (tên đơn vị đăng ký) gửi Hồ sơ kê khai giá kèm theo gồm các văn bản sau:

1. Công văn gửi cơ quan tiếp nhận kê khai……………………………

2. Mức giá kê khai.:…………………………………….........................

Mức giá tại Hồ sơ gửi kèm theo công văn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... / ... / 200... . 

3. Phân tích nguyên nhân điều chỉnh giá kê khai:

... (tên đơn vị đăng ký) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn của mức giá mà chúng tôi đã kê khai.

Đề nghị Quý cơ quan ghi nhận ngày nộp Hồ sơ kê khai giá của ... (tên đơn vị đăng ký) theo quy định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)


Ghi nhận ngày nộp Hồ sơ kê khai giá của cơ quan tiếp nhận Hồ sơ
(Cơ quan tiếp nhận Hồ sơ kê khai giá ghi ngày, tháng, năm nhận được Hồ sơ kê khai giá và đóng dấu công văn đến)
 

	Tên đơn vị thực hiện kê khai giá

————
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————————
…………… , ngày … tháng … năm ……


BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ CỤ THỂ
(Kèm theo công văn số.........ngày.......tháng.......năm........của.........)
1/ Mức giá kê khai:
	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Quy cách, chất lượng
	Đơn vị tính
	Mức giá kê khai liền kề trước
	Mức giá kê khai
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2/ Phân tích nguyên nhân điều chỉnh tăng/giảm giá kê khai:

9. Kê khai giá cước vận tải bằng ô tô và giá cước vận tải hành khách bằng đường bộ

a) Trình tự thực hiện:  


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều). 


+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.


+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 

                                           Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:


+ Công văn gửi các cơ quan chức năng về việc kê khai giá (theo mẫu quy định tại Thông tư số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 8 năm 2010).


+ Bảng kê khai giá cước vận tải ô tô (theo mẫu quy định).

 + Thuyết minh chi phí vận tải và giá cước kê khai.


- Số lượng hồ sơ: 05 bộ.


d) Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.

 g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Đóng dấu Công văn đến lên hồ sơ kê khai của Đơn vị


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Công văn gửi các cơ quan chức năng về việc kê khai giá (theo mẫu).


- Bản kê khai giá cước vận tải ô tô (theo mẫu).


- Thuyết minh chi phí vận tải và giá cước kê khai.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;


- Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh Giá;


- Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008  về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP;


- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

- Nghị định số 84/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá;

- Thông tư Liên tịch số 86/2007/TTLT/BTC-BGTVT ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về mẫu vé xe khách; kê khai giá cước, niêm yết giá cước và kiểm tra thực hiện giá cước vận tải bằng ô tô;


- Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP;
- Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC;
- Thông tư Liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.


- Thông tư số 78/2012/TT-BTC ngày 18 tháng 5 năm 2012 hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 84/2011/NĐ-CP.

PHỤ LỤC SỐ 1
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT/BTC-BGTVT  ngày 27/8/2010 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
 
 
PHƯƠNG ÁN GIÁ 
 

Tên dịch vụ: ……………………………………………………………
Tên đơn vị kinh doanh dịch vụ: …………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………
Số điện thoại: ……………………………………………………………
Số Fax: ………………………………………………………………… 

 

Tháng …. năm ….

 


Phụ lục 1a
	Tên đơn vị kinh doanh dịch vụ 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: …../….
V/v giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô
	….., ngày … tháng … năm 20…


 

Kính gửi: (tên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định phương án giá, quy định giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô)

Thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT  ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

… (tên đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giá) đã lập phương án giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô (có phương án giá kèm theo). 

Đề nghị …. (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định phương án giá, quy định giá) xem xét, quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô theo quy định hiện hành của pháp luật./.

 

	 
Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu;
	Thủ trưởng đơn vị  
(Ký tên, đóng dấu) 





 

Phụ lục 1b
	Tên đơn vị kinh doanh dịch vụ 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	 
	….., ngày … tháng … năm 20…


PHƯƠNG ÁN GIÁ
Tên dịch vụ:………………………………………………………………………
Đơn vị cung ứng: …………………………………………………………………
I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ DỊCH VỤ 
	STT
	Chỉ tiêu tính toán 
	Đơn vị tính 
	Thành tiền 
	Ghi chú 

	I
	Sản lượng
	 
	 
	 

	II
	Chi phí 
	 
	 
	 

	1
	Lương
	 
	 
	 

	2
	BHXH, BHYT, BHTN, KFCĐ
	 
	 
	 

	3
	Năng lượng…
	 
	 
	 

	4
	Khấu hao cơ bản 
	 
	 
	 

	5
	Sửa chữa lớn
	 
	 
	 

	6
	Sửa chữa thường xuyên 
	 
	 
	 

	7
	Thuế đất 
	 
	 
	 

	8
	Chi phí quản lý 
	 
	 
	 

	9
	Trả lãi vay (nếu có)
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng chi phí 
	 
	 
	 

	III
	Lợi nhuận dự kiến
	 
	 
	 

	IV
	Tổng chi phí và lợi nhuận dự kiến 
	 
	 
	 

	V
	Thuế GTGT
	 
	 
	 

	VI
	Giá dịch vụ (đã bao gồm thuế GTGT) 
	 
	 
	 


II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN CHI PHÍ 
1. Sản lượng

2. Chi phí lương

3. BHXH, BHYT, BHTN, KFCĐ

4. Chi phí năng lượng

5. KHCB, SCL, SC thường xuyên 

6. Thuế đất

7. Chi phí quản lý

8. Trả lãi vay (nếu có)

….

 

PHỤ LỤC SỐ 2
BIỂU MẪU KÊ KHAI GIÁ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT/BTC-BGTVT  ngày 27/8/2010 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải)
Phụ lục 2a
	Tên đơn vị kê khai giá
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: …../….
V/v kê khai giá
	….., ngày … tháng … năm …..


 

	Kính gửi: 
	- Sở Tài chính;
- Sở Giao thông vận tải;
- Cục thuế;


 

Thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT  ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

… (tên đơn vị kê khai) gửi Bảng kê khai mức (đính kèm). 

Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày …/…./….. 

Bảng kê khai giá gửi kèm theo công văn này sẽ thay thế cho Bảng kê khai giá kèm theo công văn số …./…. ngày …. tháng … năm …. (nếu có). 

….. (nội dung khác có liên quan đến Bảng kê khai giá và mức giá kê khai).

….. (tên đơn vị kê khai giá) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn của mức giá mà chúng tôi đã kê khai./.

 

	 
Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu;
	Thủ trưởng đơn vị  
(Ký tên, đóng dấu) 




	Ghi nhận ngày nộp Biểu mẫu kê khai của cơ quan tiếp nhận
(Cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu kê khai giá ghi ngày, tháng, năm nhận được và đóng dấu công văn đến)


 

Phụ lục 2b
	Tên đơn vị kê khai giá
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	 
	….., ngày … tháng … năm 20....


 

BẢNG KÊ KHAI GIÁ
(Kèm theo công văn số ……/ ….ngày …../……/…… của ……..)
 1. Tên đơn vị thực hiện kê khai giá: ……………………………………………
2. Trụ sở (nơi đơn vị đăng ký kinh doanh): ………………………………………
3. Số điện thoại/Fax: ……………………………………………………………
4. Giấy chứng nhận kinh doanh số ….. do ….. cấp ngày …. tháng …. năm ….

5. Loại hình vận tải, dịch vụ kê khai: Mỗi loại hình kinh doanh vận tải, kinh doanh dịch vụ kê khai 1 bản riêng. 

6. Nội dung kê khai theo từng loại hình vận tải, loại hình dịch vụ: 

	STT
	Tên dịch vụ cung ứng
	Quy cách, chất lượng 
	Đơn vị tính 
	Mức giá kê khai liền kề trước 
	Mức giá kê khai lại 
	% tăng hoặc giảm giá 
	Ghi chú 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


6. Thời điểm áp dụng:  ….. giờ ngày …. tháng …. năm ….

Ghi chú: Đơn vị có thể bổ sung các chỉ tiêu khác phù hợp với từng loại hình vận tải, dịch vụ như: điều kiện áp dụng các mức giá…
8. Phân tích nguyên nhân điều chỉnh tăng/giảm giá kê khai. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

PHỤ LỤC SỐ 3
MẪU THÔNG TIN NIÊM YẾT GIÁ CƯỚC BẮT BUỘC 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT/BTC-BGTVT  ngày 27/8/2010 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải)
1. Mẫu Bảng niêm yết giá cước vận tải khách theo tuyến cố định: 
1.1. Bảng niêm yết tại nơi bán vé: 

	BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN TẢI KHÁCH THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH
Bến xe khởi hành: …………….

	Địa danh đến 
(Tỉnh, thành phố)
	Bến đến 
	Giá cước (đồng/HK) 

	…..
	 
	 

	…..
	 
	 

	 
	 
	 

	Ghi chú: giá cước đã bao gồm thuế GTGT và Bảo hiểm hành khách 


1.2. Bảng niêm yết mặt ngoài thành xe: 

	GIÁ CƯỚC 
Tuyến đường: ………………………………………..

Bến đi: …………….………, Bến đến ……………..

	GIÁ CƯỚC 1 LƯỢT: 
	……………đồng/HK

	Giá cước đã gồm thuế GTGT và Bảo hiểm hành khách 


 

2. Mẫu Bảng niêm yết giá cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt: 
	GIÁ CƯỚC 
Số hiệu tuyến: ………………………………………..

	GIÁ CƯỚC 1 LƯỢT: 
	……………đồng/HK

	GIÁ VÉ THÁNG: 
	……………đồng/HK

	Ghi chú: Giá cước đã bao gồm Bảo hiểm hành khách 


3. Mẫu Bảng niêm yết giá cước vận tải khách bằng taxi: 

	GIÁ CƯỚC - TAXI FARE 
(Giá cước đã bao gồm thuế GTGT) 

	……….……….  (đồng) 
	Đơn vị tính

	……….……….  (đồng) 
	Đơn vị tính

	……….……….  
	 


Bảng niêm yết giá cước vận tải khách bằng xe taxi ở mặt ngoài cánh cửa xe có diện tích tối thiểu là 500cm2. 

4. Ngoài những thông tin nêu trên, đơn vị niêm yết giá cước có thể bổ sung các thông tin cần thiết khác.
10. Phê duyệt giá nước sạch


a) Trình tự thực hiện:  


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


- Bước 3: 


+ Chuyên viên phụ trách trình lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Sở gửi Thư mời các đơn vị có liên quan như Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; Văn phòng UBND thành phố; Sở Xây dựng (giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Cần Thơ); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (giá tiêu thụ nước sạch nông thôn) để thẩm định bảng tính giá nước sạch do Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Cần Thơ và Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn lập.


+ Chuyên viên phụ trách trình lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Sở Tờ trình gửi UBND thành phố ban hành Quyết định về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Cần Thơ (Tờ trình của Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Cần Thơ) và Quyết định về việc quy định giá thu tiền nước sinh hoạt nông thôn (Tờ trình của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trương nông thôn).


+ Quyết định về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Cần Thơ và Quyết định về việc quy định giá thu tiền nước sinh hoạt nông thôn UBND thành phố sẽ gửi đến các đơn vị có liên quan. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: (ngày lễ nghỉ)


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 

                                          Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:


+ Công văn đề nghị phê duyệt giá;

 + Phương án giá;

+ Các hồ sơ liên quan (nếu có).


- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


d) Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài chính 23 ngày; UBND thành phố 07 ngày)


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;


- Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh Giá;


- Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;


- Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008  của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP;


- Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP;

- Quyết định số 14/2004/QĐ-BXD ngày 14 tháng 5 năm 2004 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức dự toán công tác sản xuất nước sạch;

- Thông tư của Bộ Xây dựng số 01/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 01 năm 2008 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP;


- Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP  và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP;

- Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP;


- Thông tư Liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

- Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt.
11. Định giá tài sản trong tố tụng hình sự


a) Trình tự thực hiện:  


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật


- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều). 


+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.


+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; 

                                          Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:


+ Công văn đề nghị định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

+ Tài sản yêu cầu định giá.


+ Các hồ sơ liên quan (nếu có).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về hội đồng định giá tài sản sản trong tố tụng hình sự;


- Thông tư số 55/2006/TT-BTC ngày 22/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản sản trong tố tụng hình sự.

IV. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Tiếp công dân


a) Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tiếp xúc ban đầu


+ Địa điểm: Bộ phận Tiếp dân của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

+ Đề nghị người khiếu nại giới thiệu họ tên, địa chỉ và xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu (nếu có) để xác định họ là người tự mình thực hiện việc khiếu nại hay là người đại diện khiếu nại. 

. Trường hợp cơ quan, tổ chức thực hiện khiếu nại thông qua người đại diện là người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì người tiếp công dân đề nghị người người đại diện phải xuất trình giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân của người được đại diện. Trong trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người đại diện theo quy định của pháp luật để thực hiện việc khiếu nại thì người tiếp công dân đề nghị người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền, giấy tờ tùy thân của người đó.

. Trường hợp người đến trình bày là người đại diện của người khiếu nại theo quy định tại điểm a, Điểm b Khoản 4 Điều 8 của Luật khiếu nại thì người tiếp công dân đề nghị người đến trình bày xuất trình văn bản chứng minh việc đại diện hợp pháp của người khiếu nại hoặc văn bản khác có liên quan theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012.

 . Trường hợp người đến trình bày là người được ủy quyền khiếu nại quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 12 của Luật Khiếu nại thì người tiếp công dân đề nghị người đến trình bày xuất trình giấy ủy quyền, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác có liên quan.

. Trường hợp người khiếu nại nhờ luật sư giúp đỡ về pháp luật theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 12 của Luật Khiếu nại thì người tiếp công dân đề nghị xuất trình thẻ luật sư, giấy yêu cầu giúp đỡ về pháp luật của người khiếu nại, giấy giới thiệu của tổ chức hành nghề luật sư hoặc giấy giới thiệu của đoàn luật sư.

. Trường hợp công dân không có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc việc ủy quyền không theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật Khiếu nại năm 2011 thì người tiếp công dân không tiếp nhận hồ sơ vụ việc nhưng phải giải thích rõ lý do, hướng dẫn để công dân làm các thủ tục cần thiết để thực hiện việc khiếu nại theo đúng quy định.


- Bước 2: Quá trình làm việc


+ Yêu cầu tổ chức hoặc công dân trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung yêu cầu (nếu có).


+ Người tiếp dân lắng nghe, hướng dẫn công dân, tổ chức đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết và ghi chép vào Sổ Tiếp công dân đầy đủ nội dung do tổ chức hoặc công dân trình bày. 


- Bước 3: Kết thúc tiếp công dân, người tiếp công dân phải thông báo cho tổ chức, công dân biết cơ quan có thẩm quyền giải quyết để liên hệ sau này.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7giờ 00 phút đến 10giờ 30 phút






         Chiều từ 13giờ 00 phút đến 16giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn hoặc yêu cầu, kiến nghị (nếu có)


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Cho đến khi kết thúc việc tiếp công dân


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi nhận nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, nội dung hướng dẫn vào Sổ tiếp công dân


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức phải tuân thủ Nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

- Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại năm 2011;

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tố cáo năm 2011;

- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, liên quan đến khiếu nại, tố cáo;

- Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

2. Xử lý Đơn


a) Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp dân của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều) hoặc gửi qua đường bưu điện.
 
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Đối với đơn nhận trực tiếp:


. Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận, yêu cầu người khiếu nại ký vào Giấy biên nhận, trao Giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả.


. Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người làm đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.


+ Đối với đơn nhận qua đường Bưu điện:


. Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết thì tiếp nhận giải quyết.


. Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết thì có Phiếu hướng dẫn.


- Bước 3: Nhận kết quả qua đường Bưu điện theo đúng địa chỉ ghi trong đơn.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7giờ 00 phút đến 10giờ 30 phút






Chiều từ 13giờ 00 phút đến 16giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu điện.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn khiếu nại hoặc Đơn tố cáo

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 


- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn khiếu nại;


- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn tố cáo; trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn kiểm tra, xác minh có thể dài hơn nhưng không quá 15 ngày.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời hoặc văn bản hướng dẫn 


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Đối với đơn khiếu nại thì trong đơn phải ghi rõ ngày, tháng, năm; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại; tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại, đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ;


- Đối với đơn tố cáo thì trong đơn phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ tên, địa chỉ của người tố cáo; nội dung tố cáo. Đơn tố cáo phải do người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người đại diện.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

- Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại năm 2011;

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tố cáo năm 2011; 

- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, liên quan đến khiếu nại, tố cáo;

- Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

3. Giải quyết khiếu nại lần đầu


a) Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp dân của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều) hoặc gửi qua đường bưu điện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Đối với Đơn khiếu nại nhận trực tiếp:


. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận, yêu cầu người khiếu nại ký vào Giấy biên nhận, trao Giấy biên nhận và hẹn trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, người khiếu nại sẽ nhận được văn bản của Sở Tài chính về việc thụ lý hồ sơ. 


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại hồ sơ. 


. Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người khiếu nại đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.


+ Đối với Đơn khiếu nại nhận qua đường Bưu điện:


. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ hoặc không đúng thẩm quyền giải quyết thì có Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ hoặc hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.


- Bước 3:  Nhận kết quả qua đường Bưu điện theo địa chỉ ghi trong hồ sơ.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 





          Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu điện.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn khiếu nại (theo mẫu quy định);


+ Quyết định hành chính bị khiếu nại, bản sao photo;


+ Giấy ủy quyền (nếu có) (theo mẫu quy định), bản sao photo;


+ Các tài liệu có liên quan (nếu có), bản sao photo.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:


- Không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.


- Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thụ lý đơn, Quyết giải quyết khiếu nại lần đầu.


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

- Đơn khiếu nại (mẫu số 32);


- Giấy ủy quyền (mẫu số 41).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Sở Tài chính thụ lý khiếu nại để giải quyết khi có đủ các điều kiện sau:


+ Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.


+ Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định tại Điều 12 của Luật Khiếu nại năm 2011;


+ Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại, đơn khiếu nại phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011;


+ Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai;

+ Việc khiếu nại chưa được Tòa án thụ lý để giải quyết.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại năm 2011;

- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, liên quan đến khiếu nại, tố cáo;


- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP, ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Mẫu số: 32 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                               ......., ngày....tháng .....năm...

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi:................................................(1)

Họ và tên:.......................................................(2); Mã số hồ sơ .....................(3)

Địa chỉ :...............................................................................................................

Khiếu nại........................................................................................................(4)

Nội dung khiếu nại........................................................................................(5)

.................................................................................................................................

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có)

                                                                                            Người khiếu nại
                                                                  (ký và ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ  tên của người khiếu nại,

 - Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện. 

- Nếu là người được uỷ quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

 -  Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến  khiếu nại;

 -  Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);

Mẫu số: 41 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

......., ngày ....tháng..….năm ....…
GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI

Họ và tên người ủy quyền:...............................................................................(1)

Địa chỉ :.............................................................................................................(2)

Số CMND:..........................................................Cấp ngày…...tháng…...năm.......

Nơi cấp:….............................................................................................................

Họ và tên người  được ủy quyền……………………………………………….…

Địa chỉ:...…………………………………….…………………………………...

Số CMND:...................................................Cấp ngày......tháng…..năm.................

Nơi cấp:………………………………...................................................................

Nội dung ủy quyền:............................................................................................(3)

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền.                   

	Xác nhận của UBND

xã, phường, thị trấn nơi 

người ủy quyền cư trú

(Ký,  ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Người ủy quyền
(Ký  và ghi rõ họ tên)


(1) Nếu người ủy quyền là người đại diện cho cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác để khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người ủy quyền.

(2) Nơi người ủy quyền khiếu nại cứ trú, trường hợp là cơ quan, tổ chức ủy quyền thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó. 

(3) Ủy quyền toàn bộ để khiếu nại hay ủy quyền một số nội dung (Trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền)
4. Giải quyết tố cáo


a) Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp dân của Sở Tài chính (số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều) hoặc gửi qua đường bưu điện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Đối với Đơn tố cáo nhận trực tiếp:


. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, người tố cáo sẽ nhận được văn bản của Sở Tài chính về việc thụ lý hồ sơ. 


. Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.


+ Đối với Đơn tố cáo nhận qua đường Bưu điện:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.


. Trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết thì trong thời hạn 05 ngày Sở Tài chính chuyển đơn tố cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo.



- Bước 3: Nhận kết quả.


+ Nếu người tố cáo có yêu cầu thì sẽ nhận kết quả qua đường bưu điện theo địa chỉ ghi trong hồ sơ.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10giờ 30 phút, 






Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống Bưu điện.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ


+ Đơn tố cáo hoặc văn bản ghi lời tố cáo (theo mẫu quy định);


+ Các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung tố cáo, bản sao photo.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo. Trong trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn thời hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thụ lý đơn, Thông báo kết quả giải quyết tố cáo.


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

- Đơn tố cáo (mẫu số 46).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Việc tố cáo được thực hiện bằng đơn tố cáo hoặc tố cáo trực tiếp.

- Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ, tên, địa chỉ của người tố cáo; nội dung tố cáo. Đơn tố cáo phải do người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của từng người tố cáo, có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tố cáo; họ, tên người đại diện cho những người tố cáo để phối hợp khi có yêu cầu của người giải quyết tố cáo.

- Không thụ lý giải quyết tố cáo trong các trường hợp sau đây:

+ Tố cáo về vụ việc đã được giải quyết mà người tố cáo không cung cấp thông tin, tình tiết mới;

+ Tố cáo về vụ việc mà nội dung và những thông tin người tố cáo cung cấp không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật;

+ Tố cáo về vụ việc mà người có thẩm quyền giải quyết tố cáo không đủ điều kiện để kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;


- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tố cáo năm 2011; 


- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, liên quan đến khiếu nại, tố cáo;


- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP, ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;


- Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2009 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.


Mẫu số: 46 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)


Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……..., ngày..….tháng....….năm ......…
ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: .......................................................(1)

Tên tôi là:.................................................................................................................

Địa chỉ:...................................................................................................................

Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:.......................................

.........................................................................................................................(2)

Nay tôi đề nghị:...............................................................................................(3)

.................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

Người tố cáo 

        (Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo. 

(2)  Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo. 

(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo  xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
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